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BẢNG SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ NHỮNG NỘI DUNG CỦA LUẬT THỦ ĐÔ 2024 SO VỚI NHỮNG NỘI DUNG  TƯƠNG 
ĐỒNG CỦA CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUNG, LUẬT CHUYÊN NGÀNH KHÁC VÀ CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT KHÁC

Bảng so sánh này được thực hiện đối chiếu với các quy định của pháp luật chuyên ngành khác có sự tương tự hoặc tương đồng gần nhất 
về mặt nội dung theo đánh giá của VPLS BLF. Nếu như trong trường hợp có sự khác nhau về cùng một vấn để so sánh thì căn cứ Điều 4 
Luật thủ đô số 39/2024/QH15; Điều 4, Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, việc áp dụng pháp luật 
tại Luật Thủ đô 2024 sẽ được thực hiện như sau:
- Nếu có sự khác biệt với các luật chuyên ngành, Nghị quyết của Quốc hội và văn bản dưới luật thì ưu tiên áp dụng Luật thủ đô 2024;
- Nếu có sự khác biệt với Hiến pháp thì ưu tiên áp dụng Hiến pháp.
Dưới đây là nội dung so sánh, đánh giá theo yêu cầu của Quý Công ty:

STT Lĩnh 
vực

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ sung 

mới nhất)

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và 
các văn bản sửa 

đổi, bổ sung, hướng 
dẫn luật

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá

1

Tổ 
chức 
chính 
quyền

Khoản 1 Điều 9 
Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15

Điều 30 Luật Tổ chức 
chính quyền địa 

phương số 72/2025/
QH15

Luật Thủ đô quy định số lượng đại biểu 
Hội đồng nhân dân Hà Nội là 125 đại biểu, 
con số này cao hơn so với mức tối đa theo 
quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương là 85 đại biểu.

Việc tăng số lượng đại biểu 
như vậy để đảm bảo Hội 
đồng nhân dân có đủ thành 
viên để đại diện cho toàn bộ 
nhân dân của thủ đô.

Khoản 2 Điều 9 
Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15

Khoản 2 Điều 29 
Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 
72/2025/QH15.

Luật Thủ đô quy định số lương Phó chủ 
tịch Hội đồng nhân dân 03 người, con số 
này đối với các tỉnh, thành phố là từ 02-04 
người tuỳ thuộc vào việc tỉnh, thành phố 
đó có bị sáp nhập hay không.

Việc quy định số lượng như 
vậy để đảm bảo năng lực 
chuyên trách và khả năng xử 
lý lương lớn công việc của 
thủ đô.
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

1  

Tổ 
chức 
chính 
quyền 

 

Đieቹu 3 Nghi ̣quyeቷ t soቷ  
106/2025/UBTVQH15 
quy định veቹ  soቷ  lượng 

Phó Chủ tịch Hội đoቹ ng 
nhân dân các caቷp.  

  

Khoản 3 Đieቹu 9 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 3 Đieቹu 29 Luật 
Toቻ  chức chı́nh quyeቹn 

điạ phương soቷ  
72/2025/QH15.  

Đieቹu 4 Nghi ̣quyeቷ t soቷ  
106/2025/UBTVQH15 
quy định veቹ  soቷ  lượng 

Phó Chủ tịch Hội đoቹ ng 
nhân dân các caቷp. 

- Luật Thủ đô quy điṇh soቷ  lượng Ban toቷ i 
đa là 6, con soቷ  này đoቷ i với các tı̉nh, thành 
phoቷ  là từ 03-05 ban tuỳ thuộc vào việc 
tın̉h, thành phoቷ  đó có nhieቹu đoቹ ng bào 
dân tộc thieቻu soቷ  (neቷu có thı̀ được thành 
lập thêm Ban Dân tộc). 
- Luật Thủ đô quy định soቷ  lượng Phó 
Trưởng ban toቷ i đa là 02 người, con soቷ  
này đoቷ i với các tın̉h, thành phoቷ  là từ 02-
04 người, con soቷ  này còn phụ thuộc vào 
loại Ban cũng như việc tı̉nh, thành phoቷ  
đó có bi ̣sáp nhập hay không. 

- Việc quy định soቷ  lượng Ban 
như vậy đeቻ  đảm bảo năng lực 
chuyên trách và khả năng xử lý 
lượng lớn công việc của thủ 
đô, cũng như các các công việc 
phát sinh khác theo đặc thù 
của thủ đô. 
- Việc quy định soቷ  lượng Phó 
Ban như vậy đeቻ  đảm bảo năng 
lực chuyên trách và khả năng 
xử lý lượng lớn công việc của 
thủ đô đoቷ i với lượng công việc 
của từng ban. 

Khoản 4 Đieቹu 9 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 
(được sửa đoቻ i, 
boቻ  sung, bãi bỏ 
bởi Đieቻm a, d 

Khoản 2 Đieቹu 52 

Đieቹu 15, 18 Luật Toቻ  
chức chı́nh quyeቹn địa 

phương soቷ  
72/2025/QH15. 

Đieቹu 4 Nghi ̣điṇh soቷ  
158/2018/NĐ-CP quy 

điṇh veቹ  thành lập toቻ  

- Đieቻm a khoản 4 Đieቹu 9 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy điṇh đặc quyeቹn 
quyeቷ t định riêng thủ đô veቹ  soቷ  lượng đại 
bieቻu và soቷ  lượng, tên gọi, phạm vi lı̃nh 
vực phụ trách của các Ban. 
- Đieቻm c khoản 4 Đieቹu 9 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy điṇh nguyên taቿ c 

- Việc quy định đặc quyeቹn tự 
quyeቷ t định riêng cho thủ đô 
vừa là đeቻ  đoቹ ng nhaቷ t với các 
quy định đã nêu tại các khoản 
1, 2, 3 Đieቹu 9 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15, vừa là đeቻ  
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Luật Toቻ  chức 
chı́nh quyeቹn địa 

phương soቷ  
72/2025/QH15) 

chức lại giải theቻ  toቻ  
chức hành chı́nh. 

thành lập, toቻ  chức lại, giải theቻ  cơ quan 
chuyên môn, toቻ  chức hành chı́nh khác 
hơn (tieቷn bộ, cụ theቻ  hoá hơn veቹ  soቷ  lượng) 
so với đieቻm c, khoản 2 Đieቹu 15 Luật Toቻ  
chức chı́nh quyeቹn địa phương soቷ  
72/2025/QH15, Đieቹu 4 Nghị định 
158/2018/NĐ-CP. 
- Đieቻm đ khoản 4 Đieቹu 9 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy điṇh quy định 
nhiệm vụ, quyeቹn hạn của Hội đoቹ ng nhân 
dân Thủ đô được xác định, lập keቷ  hoạch, 
và đeቹ  xuaቷ t toቻ ng soቷ  lượng biên cheቷ  đeቻ  
trı̀nh Trı̀nh caቷp có thaቻm quyeቹn quyeቷ t 
điṇh (Thành phoቷ  là người đeቹ  xuaቷ t). 
Trong khi đó, đieቻm a khoản 2 Đieቹu 15 
Luật Toቻ  chức chı́nh quyeቹn điạ phương soቷ  
72/2025/QH15 lại quy định quyeቹn 
quyeቷ t định, phân boቻ  biên cheቷ  trong 
khuôn khoቻ  chı̉ tiêu được giao (các tın̉h, 
thành phoቷ  là người thực hiện). 

khaኃng định lại đặc quyeቹn của 
Thủ đô. 
- Việc quy điṇh nguyên taቿ c 
thành lập, toቻ  chức lại, giải theቻ  
cơ quan chuyên môn, toቻ  chức 
hành chı́nh tại Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 cho phép linh 
hoạt, chủ động trong việc 
quyeቷ t định các vaቷn đeቹ  toቻ  chức 
bộ máy, đặc biệt là khi có sự 
khác biệt hoặc chưa có quy 
điṇh từ caቷp trên. 
- Quy định quy định nhiệm vụ, 
quyeቹn hạn của Hội đoቹ ng nhân 
dân Thủ đô như vậy nhaኁm trao 
quyeቹn chủ động cho Thủ đô 
trong việc đánh giá nhu caቹu, 
phân tıćh các yeቷu toቷ  đặc thù, 
khả năng cân đoቷ i ngân sách, 
đặc đieቻm chı́nh tri ̣đeቻ  xây dựng 
đeቹ  xuaቷ t, thay vı̀ chı ̉chờ đợi chı ̉
tiêu từ caቷp trên. 

Khoản 5 Đieቹu 9 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 14 Đieቹu 31 
Luật Toቻ  chức chı́nh 

Khoản 5 Đieቹu 9 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 đeቹ  cập đeቷn các khoản 
chi đã được dự toán và phê duyệt theo keቷ  

Việc cho phép Thủ đô chi tiêu 
cụ theቻ  được thực hiện theo keቷ  
hoạch đã được tı́nh toán từ 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

(được sửa đoቻ i, 
boቻ  sung, bãi bỏ 

bởi đieቻm c 
khoản 6 Đieቹu 

102 Luật Đaቹu tư 
công soቷ  

58/2024/QH15) 

quyeቹn địa phương soቷ  
72/2025/QH15 

hoạch thường niên bởi Hội đoቹ ng nhân 
dân, trong khi khoản 14 Đieቹu 31 đeቹ  cập 
đeቷn việc quyeቷ t điṇh chi đoቷ i với các 
trường hợp đột xuaቷ t, caቷp bách, không 
naኁm trong keቷ  hoạch thường niên, do 
Thường trực Hội đoቹ ng nhân dân quyeቷt 
điṇh. 

trước giúp các cơ quan, đơn vi ̣
chủ động trong việc trieቻn khai 
các chương trı̀nh, dự án hoች  trợ 
vı̀ đã xác điṇh rõ nguoቹ n voቷ n và 
mức hoች  trợ toቷ i đa thay vı̀ phải 
đợi trı̀nh caቷp có thaቻm quyeቹn 
phê duyệt đoቷ i với những 
trường hợp đặc thù mà chı ̉
xuaቷ t hiện tại Thủ đô. 

Đieቹu 10 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 

Đieቹu 16, 19 Luật Toቻ  
chức chı́nh quyeቹn địa 

phương soቷ  
72/2025/QH15 

- Khoản 2 Đieቹu 10 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy định veቹ  việc saቿp xeቷp 
và đieቹu chı̉nh nhân sự bên trong bộ máy 
hành chı́nh đã có saኅn, trong khi đó khoản 
7 Đieቹu 16 Luật Toቻ  chức chı́nh quyeቹn điạ 
phương soቷ  72/2025/QH15 chı ̉quy định 
việc quản lý, kieቻm soát toቻ ng theቻ  soቷ  lượng 
biên cheቷ  của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức được trả lương từ ngân sách 
nhà nước tại các caቷp chı́nh quyeቹn địa 
phương và đơn vi ̣sự nghiệp. 
- Khoản 3 Đieቹu 10 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 tập trung vào việc thành 
lập mới Đơn vi ̣ sự nghiệp công lập 
(ĐVSNCL) thuộc phạm vi quản lý của Uỷ 
ban nhân dân (UBND) Thành phoቷ , kèm 

- Việc cho phép Thủ đô tự 
quyeቷ t định veቹ  việc đieቹu chı̉nh 
vi ̣ trı ́ việc làm, cơ caቷu ngạch 
công chức, viên chức giúp Thủ 
đô chủ động hơn trong việc 
thực hiện đieቹu chın̉h cơ caቷu 
nhân sự của bộ máy thủ đô, 
đáp ứng nhu caቹu kip̣ thời, caቷp 
thieቷu neቷu có. 
- Việc cho phép Thủ đô tự 
quyeቷ t định việc thành lập 
ĐVSNCL mới theo quy định 
riêng của Hội đoቹ ng nhân dân 
tạo ra cơ cheቷ  chủ động trong 
việc xây dựng sự nghiệp công 
của thủ đô nhưng vaችn phải bảo 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

theo quy định veቹ  trı̀nh tự, thủ tục của 
HĐND Thành phoቷ , trong khi đó khoản 6 
Đieቹu 16 Luật Toቻ  chức chı́nh quyeቹn điạ 
phương soቷ  72/2025/QH15 quy định 
toቻ ng quát hơn, bao goቹ m nhieቹu quyeቹn hạn 
khác nhau (thành lập, toቻ  chức lại, giải 
theቻ , …) đoቷ i với ĐVSNCL thuộc UBND caቷp 
mı̀nh và áp dụng theo quy định pháp luật 
chung. 

đảm điṇh hướng chung của cả 
nước 

Đieቹu 14 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 
(được sửa đoቻ i, 

boቻ  sung bởi 
Đieቹu 52 của Luật 

Toቻ  chức chı́nh 
quyeቹn địa 
phương soቷ  

72/2025/QH15) 

Đieቹu 13, 14 Luật Toቻ  
chức chı́nh quyeቹn địa 

phương soቷ  
72/2025/QH15 

- Đieቻm a Khoản 1 Đieቹu 14 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 chı ̉quy định chung, khái 
quát veቹ  việc phân caቷp, phân quyeቹn, trong 
khi tại Đieቹu 13, 14 Luật Toቻ  chức chı́nh 
quyeቹn địa phương soቷ  72/2025/QH15 
quy điṇh việc phân quyeቹn cụ theቻ  hợp chi 
tieቷ t, toàn diện và có hệ thoቷ ng hơn, quy 
điṇh cụ theቻ  veቹ  trách nhiệm, quyeቹn hạn, 
đieቹu kiện, quy trı̀nh, và cơ cheቷ  đieቹu chı̉nh 
thủ tục liên quan đeቷn việc phân caቷp, uỷ 
quyeቹn. 
- Đieቻm b Khoản 1 Đieቹu 14 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 cho phép Uቶ y ban nhân 
dân Thành phoቷ  ban hành văn bản quy 
điṇh việc đieቹu chın̉h trı̀nh tự, thủ tục, 
thaቻm quyeቹn của các cơ quan liên quan 

Veቹ  cơ bản, việc phân caቷp, uỷ 
quyeቹn của Thủ đô vaችn sẽ phải 
thực hiện cụ theቻ  theo quy trı̀nh 
tại Đieቹu 13, 14 Luật Toቻ  chức 
chı́nh quyeቹn địa phương soቷ  
72/2025/QH15. Tuy nhiên, 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 trao quyeቹn 
đieቹu chın̉h trı̀nh tự, thủ tục, 
thaቻm quyeቹn của các cơ quan 
thực hiện trong quá trı̀nh được 
phân caቷp, uỷ quyeቹn. 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 
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chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

trong quá trı̀nh giải quyeቷ t công việc phù 
hợp với việc được phân caቷp, ủy quyeቹn, 
trong khi đó tại đieቹu Đieቹu 13, 14 Luật Toቻ  
chức chı́nh quyeቹn địa phương soቷ  
72/2025/QH15 không quy định nội 
dung này 

Đieቹu 17 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 
(được sửa đoቻ i, 

boቻ  sung bởi Luật 
Quy hoạch đô thi ̣
và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15) 

Đieቹu 7, 48 Luật Quy 
hoạch đô thị và nông 

thôn soቷ  
47/2024/QH15 (được 

sửa đoቻ i, boቻ  sung bởi 
Nghi ̣định 

145/2025/NĐ-CP) 
 

- Khoản 1, 2 Đieቹu 17 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy định các nguyên taቿc 
riêng đoቷ i với việc xây dựng và phát trieቻn 
Thủ đô theo Quy hoạch Thủ đô, trong khi 
Đieቹu 7 Luật Quy hoạch đô thi ̣ và nông 
thôn soቷ  47/2024/QH15 quy định các 
nguyên taቿ c chung trong hoạt động quy 
hoạch đô thi ̣và nông thôn trên phạm vi 
cả nước. 
- Khoản 3 Đieቹu 17 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 cho phép Uቶ y ban nhân 
dân Thành phoቷ  quyeቷ t điṇh đieቹu chın̉h 
cục bộ quy hoạch chung đô thị, quy 
hoạch chung khu chức năng, quy hoạch 
chuyên ngành hạ taቹng kỹ thuật của 
Thành phoቷ  và tự quy điṇh trı̀nh tự, thủ 
tục đieቹu chı̉nh việc xác định phân vùng 
môi trường, đieቹu chın̉h cục bộ quy 
hoạch, trong khi khoản 2 Đieቹu 48 Luật 

- Quy định tại khoản 1, 2 Đieቹu 
17 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 cho thaቷy định 
hướng quy hoạch của tương 
lai đoቷ i với Thủ đô là văn hieቷn, 
văn minh, hiện đại, phát trieቻn 
beቹn vững, môi trường soቷ ng 
trong lành, an ninh nguoቹ n 
nước với sông Hoቹ ng là trục 
xanh, cảnh quan trung tâm, 
phát trieቻn đô thi ̣ hài hòa hai 
bên sông sông Hoቹ ng và sông 
Đuoቷ ng. 
- Khoản 3 Đieቹu 17 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 mở rộng 
quyeቹn cho phép Uቶ y ban nhân 
dân Thành phoቷ  tự quyeቷ t định, 
quy định thủ tục đieቹu chın̉h 
nhieቹu nội dung quy hoạch hơn 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Quy hoạch đô thi ̣ và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15 chı ̉ trao cho Uቶ y ban 
nhân dân caቷp tı̉nh được quyeቹn đieቹu 
chı̉nh cục bộ quy hoạch theo trı̀nh tự, thủ 
tục do Thủ tướng Chı́nh phủ quy định. 

tạo sự phân caቷp, ủy quyeቹn 
mạnh mẽ cho cho chı́nh quyeቹn 
Thủ đô, tăng tı́nh linh hoạt và 
chủ động trong công tác quản 
lý và đieቹu chı̉nh quy hoạch. 

2  
Quy 

hoạch 

Đieቹu 19 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15  

Đieቹu 34 Luật Quy 
hoạch đô thị và nông 

thôn soቷ  
47/2024/QH15 

Đieቹu 34 Luật Quy hoạch đô thi ̣và nông 
thôn soቷ  47/2024/QH15 quy định cách 
làm ra bản quy hoạch chi tieቷ t cho không 
gian ngaቹm, trong khi Đieቹu 19 Luật Thủ 
đô soቷ  39/2024/QH15 quy điṇh cách áp 
dụng và quản lý các hoạt động xây dựng, 
sử dụng không gian ngaቹm đó theo bản 
quy hoạch đã được phê duyệt 

Quy định tại Đieቹu 19 Luật Thủ 
đô soቷ  39/2024/QH15 cho thaቷy 
việc khai thác, sử dụng không 
gian ngaቹm trong tương lai sẽ 
ngày càng được quan tâm với 
việc thu tieቹn sử dụng không 
gian ngaቹm 

Khoản 5 Đieቹu 20 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቻm b, c khoản 1, 
đieቻm b khoản 3 Đieቹu 

29 Luật Đaቹu tư soቷ  
61/2020/QH14 (được 
sửa đoቻ i bởi Đieቹu 250 

Luật Đaቷ t đai soቷ  
31/2024/QH15) 

Tại khoản 5 Đieቹu 20 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy định trường hợp chı ̉
có 01 nhà đaቹu tư đáp ứng đieቹu kiện mời 
quan tâm … và trường hợp có từ 02 nhà 
đaቹu tư trở lên quan tâm ... thực hiện đaቷu 
thaቹu lựa chọn nhà đaቹu tư là sự áp dụng 
cụ theቻ  các quy định tại Đieቻm b, c khoản 1, 
đieቻm b khoản 3 Đieቹu 29 Luật Đaቹu tư soቷ  
61/2020/QH14 (được sửa đoቻ i bởi Đieቹu 
250 Luật Đaቷ t đai soቷ  31/2024/QH15) 

Quy định tại khoản 5 Đieቹu 20 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 vaችn áp dụng 
nguyên taቿ c đaቷu thaቹu lựa chọn 
nhà đaቹu tư thực hiện dự án 
gioቷ ng với quy định của Luật 
Đaቹu tư đeቻ  tạo ra sự thoቷ ng nhaቷ t 
giữa các luật chuyên ngành, 
đoቹ ng thời quy định một tỷ lệ 
ngưỡng đoቹ ng thuận theo soቷ  
đông (75%) trong công tác cải 
tạo, chı̉nh trang đô thị, đieቹu 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

này vừa bảo đảm được quyeቹn 
quyeቷ t định của đại đa soቷ  người 
dân, vừa tạo được tı́nh chủ 
động của chı́nh quyeቹn Thủ đô. 

Khoản 6 Đieቹu 20 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 27 Đieቹu 79, 
khoản 1, 2 Đieቹu 91 

Luật Đaቷ t đai soቷ  
31/2024/QH15 (được 
sửa đoቻ i bởi Nghi ̣điṇh 

151/2025/NĐ-CP)  

- Khoản 6 Đieቹu 20 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy định việc hoቹ i đaቷ t, toቻ  
chức boቹ i thường, hoች  trợ, tái định cư và toቻ  
chức đaቷu giá quyeቹn sử dụng đaቷ t trong 
trường hợp caቷp bách caቹn cải tạo, chı̉nh 
trang đô thị mà không lựa chọn được nhà 
đaቹu tư, đieቹu này phù hợp với trường hợp 
thu hoቹ i đaቷ t đeቻ  phát trieቻn kinh teቷ  - xã hội 
vı̀ lợi ı́ch quoቷ c gia, công cộng tại Khoản 
27 Đieቹu 79. 
- Đoቷ i với nội dung veቹ  boቹ i thường, hoች  trợ, 
tái điṇh cư đã có sự boቻ  sung cụ theቻ  hơn 
so với khoản 2 Đieቹu 91 Luật Đaቷ t đai soቷ  
31/2024/QH15 (được sửa đoቻ i bởi Nghi ̣
điṇh 151/2025/NĐ-CP) veቹ  việc xử lý soቷ  
tieቹn đaቷu giá đaቷ t sau khi thu hoቹ i và thực 
hiện công tác boቹ i thường còn dư nhưng 
vaችn đảm bảo được nguyên taቿ c boቹ i 
thường tại khoản 1 Đieቹu 91 Luật Đaቷ t đai 
soቷ  31/2024/QH15. 

Khoản 6 Đieቹu 20 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 vaችn dựa 
trên quy điṇh veቹ  trường hợp 
thu hoቹ i đaቷ t của Luật Đaቷ t đai đeቻ  
đảm bảo đoቹ ng nhaቷ t giữa các 
luật chuyên ngành nhưng đoቷ i 
với nội dung veቹ  boቹ i thường thı̀ 
có sự chi tieቷ t, rõ ràng hơn với 
việc xác định soቷ  tieቹn thu được 
từ đaቷu giá quyeቹn sử dụng đaቷ t 
neቷu lớn hơn soቷ  tieቹn chi cho 
công tác boቹ i thường thı̀ được 
tieቷp tục phân chia và chi trả 
cho các chủ sở hữu nhà, người 
sử dụng đaቷ t bị thu hoቹ i đaቷ t. Đây 
là quy điṇh mới riêng biệt của 
Luật Thủ đô veቹ  boቹ i thường khi 
chı́ quyeቹn Thủ đô thu hoቹ i đaቷ t 
của người dân 
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sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
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sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Khoản 7 Đieቹu 20 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15  

Khoản 2 Đieቹu 60 Luật 
Nhà ở soቷ  

27/2023/QH15 (được 
sửa đoቻ i, boቻ  sung bởi 

Luật Quy hoạch đô thi ̣
và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15) 

Khoản 7 Đieቹu 20 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 và Khoản 2 Đieቹu 60 Luật 
Nhà ở soቷ  27/2023/QH15 đeቹu khaኃng 
điṇh nguyên taቿ c cơ bản là việc cải tạo, 
xây dựng lại nhà chung cư cũ baቿ t buộc 
phải phù hợp với quy hoạch đô thị và 
phải gaቿn lieቹn với yêu caቹu cải tạo, chın̉h 
trang đô thi ̣của cả khu vực. Tuy nhiên, 
nội dung Luật Nhà ở quy điṇh chi tieቷ t và 
toàn diện hơn không chı ̉ dừng lại ở sự 
phù hợp với quy hoạch đô thi ̣mà còn mở 
rộng yêu caቹu tuân thủ nhieቹu loại quy 
hoạch và keቷ  hoạch khác như quy hoạch 
sử dụng đaቷ t, chương trı̀nh phát trieቻn nhà 
ở caቷp tın̉h và keቷ  hoạch cải tạo đã được 
phê duyệt.  

Quy định tại Khoản 7 Đieቹu 20 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 tạo ra sự đoቹ ng 
nhaቷ t với quy định của Luật nhà 
ở trong việc cải tạo, xây dựng 
lại nhà chung cư cũ. Tuy không 
quy định bao quát như luật 
nhà ở nhưng Luật Thủ đô lại có 
các quy điṇh cụ theቻ , chi tieቷ t 
hơn veቹ  quy hoạch sử dụng đaቷ t, 
chương trı̀nh phát trieቻn nhà ở 
đoቷ i với Thủ đô được quy điṇh 
tại những đieቹu khoản khác 
trong luật. 

Khoản 8 Đieቹu 20 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቻm b khoản 1 Đieቹu 
164 Luật xây dựng soቷ  

50/2014/QH13 

Cả hai quy định này đeቹu theቻ  hiện trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Uቶ y ban 
nhân dân đoቷ i với các công trı̀nh trên điạ 
bàn, bao goቹ m việc đảm bảo và hoች  trợ veቹ  
chaቷ t lượng công trı̀nh. Đieቻm khác biệt 
chı́nh là tại Khoản 8 Đieቹu 20 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 tập trung vào chı́nh 
sách hoች  trợ tài chı́nh (từ ngân sách nhà 
nước) đeቻ  kieቻm điṇh và cải tạo, chı̉nh 

Khoản 8 Đieቹu 20 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 cho phép 
Uቶ y ban nhân dân Thành phoቷ  tự 
boቷ  trı́ kinh phı ́đeቻ  hoች  trợ kieቻm 
điṇh chaቷ t lượng công trı̀nh, hoች  
trợ cá nhân, toቻ  chức thực hiện 
cải tạo, chı̉nh trang đô thị, tạo 
sự chủ động, kịp thời, caቷp thieቷ t 
đoቷ i với việc cải tạo các công 
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trang đoቷ i với các loại hı̀nh đặc thù như 
công trı̀nh kieቷn trúc có giá tri ̣ có nhieቹu 
chủ sở hữu, mang tıńh khuyeቷn khıćh và 
bảo toቹ n. Trong khi đó, Đieቻm b khoản 1 
Đieቹu 164 Luật xây dựng soቷ  
50/2014/QH13 nhaቷn mạnh vào trách 
nhiệm quản lý, kieቻm tra, giám sát và chiụ 
trách nhiệm veቹ  chaቷ t lượng đoቷ i với taቷ t cả 
các dự án đaቹu tư xây dựng thuộc phạm vi 
quản lý, theቻ  hiện vai trò quản lý hành 
chı́nh, chuyên môn baቿ t buộc của Uỷ ban 
nhân dân. 

trı̀nh xuoቷ ng caቷp nghiêm trọng 
của Thủ đô. 

Khoản 1 Đieቹu 22 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15  

Đieቹu 4 Luật Giáo dục 
soቷ  43/2019/QH14 

Cả hai nội dung đeቹu thoቷ ng nhaቷ t veቹ  taቹm 
quan trọng của giáo dục chaቷ t lượng cao, 
hiện đại hóa và sự caቹn thieቷ t phải gaቿn giáo 
dục với nhu caቹu phát trieቻn kinh teቷ  - xã 
hội, khoa học công nghệ. Tuy nhiên, Luật 
Giáo dục là nguyên taቿ c khung, caቷp quoቷ c 
gia, nhaቷn mạnh vai trò và sự cân baኁng 
trong cơ caቷu ngành ngheቹ . Trong khi đó, 
Luật Thủ đô quy điṇh mục tiêu cụ theቻ  cho 
Thủ đô, tập trung vào việc đạt vị theቷ  
trung tâm lớn, tiêu bieቻu baኁng cách thı́ch 
ứng mạnh mẽ với các xu theቷ  hiện đại như 

Khoản 1 Đieቹu 22 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 theቻ  hiện 
điṇh hướng giúp tăng cường vi ̣
theቷ  quoቷ c teቷ  của Thủ đô, thu hút 
đaቹu tư vào lı̃nh vực giáo dục-
đào tạo tại Thủ đô. 
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chuyeቻn đoቻ i soቷ , đoቻ i mới sáng tạo và hội 
nhập quoቷ c teቷ . 

3  

Giáo 
dục, 
đào 
tạo 

Khoản 2 Đieቹu 22 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15  

Đieቹu 97 Luật Giáo dục 
soቷ  43/2019/QH14 

Hai nội dung đeቹu có đieቻm gioቷ ng là nhaቷn 
mạnh trách nhiệm của Nhà nước trong 
việc ưu tiên đaቹu tư tài chı́nh và đaቷ t đai đeቻ  
xây dựng, phát trieቻn cơ sở giáo dục công 
lập. Tuy nhiên, Luật Thủ đô tập trung cụ 
theቻ  vào yêu caቹu chaቷ t lượng và môi 
trường sư phạm của trường học. Trong 
khi đó, Luật Giáo dục mang tı́nh quản lý 
vı̃ mô hơn, nêu rõ trách nhiệm của các 
caቷp chı́nh quyeቹn. 

Khoản 2 Đieቹu 22 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 hướng tới 
chuyeቻn đoቻ i hệ thoቷ ng giáo dục 
công lập từ việc chı̉ đáp ứng 
nhu caቹu cơ bản sang việc 
hướng tới chaቷ t lượng cao, an 
toàn và toàn diện, đặt sức khỏe 
và môi trường học tập lý tưởng 
của học sinh lên hàng đaቹu 

Khoản 3 Đieቹu 22 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቹu 108 Luật Giáo 
dục soቷ  43/2019/QH14 

Cả hai nội dung đeቹu gioቷ ng nhau ở việc đeቹ  
cập đeቷn hı̀nh thức liên keቷ t giáo dục với 
nước ngoài và đeቹu giao cho Chı́nh phủ 
trách nhiệm quy điṇh chi tieቷ t veቹ  việc 
thực hiện. Tuy nhiên, hai nội dung có sự 
khác biệt lớn veቹ  phạm vi bởi Luật Giáo 
dục là đieቹu khoản mang tı́nh nguyên taቿ c, 
toቻ ng quát áp dụng cho nhieቹu hı̀nh thức 
hợp tác, đaቹu tư của nước ngoài (như liên 
keቷ t, lập văn phòng, cơ sở giáo dục) và đặt 
ra các yêu caቹu chung veቹ  tôn trọng văn 
hóa, giáo dục nhân cách. Trong khi đó, 
Luật thủ đô quy định cụ theቻ  hơn, chı̉ áp 

Khoản 3 Đieቹu 22 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 hướng tới 
mục tiêu trong tương lai là mở 
rộng cơ hội tieቷp cận các 
chương trı̀nh giáo dục quoቷ c teቷ  
(tı́ch hợp) chaቷ t lượng cao cho 
học sinh trường công tại Thủ 
đô, góp phaቹn nâng cao chaቷ t 
lượng giáo dục, năng lực ngoại 
ngữ và năng lực đội ngũ giáo 
viên của Thủ đô 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

dụng cho hı̀nh thức liên keቷ t giáo dục tại 
các cơ sở maቹm non, phoቻ  thông công lập 
của Thành phoቷ , xác định rõ đoቷ i tượng 
được phép thực hiện. 

Khoản 4 Đieቹu 22 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 6 Đieቹu 99 Luật 
Giáo dục soቷ  

43/2019/QH14 

Cả hai nội dung trên đeቹu đeቹ  cập đeቷn vai 
trò và thaቻm quyeቹn của cơ quan quản lý 
nhà nước trong việc đieቹu tieቷ t các vaቷn đeቹ  
tài chı́nh giáo dục, cụ theቻ  là học phı́ và các 
khoản thu dịch vụ. Đieቻm khác biệt chı́nh 
là ở phạm vi đieቹu chı̉nh, Luật giáo dục 
quy điṇh cơ cheቷ  phân caቷp chung trên 
toàn quoቷ c veቹ  thu và quản lý học phı́, 
trong đó chı́nh phủ đưa ra cơ cheቷ  toቻ ng 
theቻ  và Hội đoቹ ng nhân dân caቷp tı̉nh quyeቷt 
điṇh mức cụ theቻ  cho trường công lập. 
Trong khi Luật Thủ đô quy định những 
vaቷn đeቹ  tài chı́nh đặc thù và chı́nh sách hoች  
trợ học phı́ riêng biệt của Hội đoቹ ng nhân 
dân thủ đô cho các loại hı̀nh cơ sở giáo 
dục (bao goቹ m cả dân lập, tư thục) và học 
ngheቹ  trên địa bàn. 

Khoản 4 Đieቹu 22 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 theቻ  hiện sự 
chủ động và can thiệp sâu rộng 
của Hội đoቹ ng nhân dân Thành 
phoቷ  trong việc điṇh hı̀nh chı́nh 
sách tài chı́nh giáo dục, tác 
động noቻ i bật nhaቷ t là việc hoች  trợ 
học phı ́ cho học sinh không 
phân biệt trường công lập, dân 
lập hay tư thục, đieቹu này giúp 
giảm đáng keቻ  gánh nặng tài 
chı́nh cho phụ huynh. Đoቹ ng 
thời, việc quy định cơ cheቷ  tài 
chı́nh đặc thù cho các cơ sở 
công lập chaቷ t lượng cao cũng 
cho phép các trường này linh 
hoạt hơn trong việc huy động 
nguoቹ n lực đeቻ  nâng cao chaቷ t 
lượng đào tạo, đáp ứng nhu 
caቹu giáo dục mũi nhọn của đô 
thị. 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Đieቻm a, c khoản 
5 Đieቹu 22 Luật 

Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቹu 31 Luật Giáo dục 
soቷ  43/2019/QH14 

Luật Giáo dục quy điṇh veቹ  Chương trı̀nh 
Giáo dục Phoቻ  thông quoቷ c gia mang tı́nh 
thoቷ ng nhaቷ t, baቿ t buộc cho cả nước, do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
sau khi có sự thaቻm định của Hội đoቹ ng 
Quoቷ c gia. Ngược lại, Luật Thủ đô trao 
quyeቹn cho Uቶ y ban nhân dân Thành phoቷ  
đeቻ  quy điṇh các tiêu chı́ và thực hiện đieቹu 
chı̉nh, boቻ  sung chương trı̀nh (chı̉ giới 
hạn ở một soቷ  môn học, hoạt động boቻ  trợ) 
nhaኁm tạo ra sự khác biệt cho cơ sở giáo 
dục công lập chaቷ t lượng cao của điạ 
phương, hướng tới tiêu chuaቻn khu vực 
và quoቷ c teቷ . 

Đieቻm a, c khoản 5 Đieቹu 22 Luật 
Thủ đô soቷ  39/2024/QH15 tạo 
cơ cheቷ  đặc thù quan trọng đeቻ  
đột phá chaቷ t lượng giáo dục tại 
Thủ đô theo hướng hội nhập 
và chaቷ t lượng cao. 

Khoản 1 Đieቹu 23 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Nghi ̣quyeቷ t Soቷ  57-
NQ/TW veቹ  đột phá 

phát trieቻn khoa học, 
công nghệ, đoቻ i mới 

sáng tạo và chuyeቻn đoቻ i 
soቷ  quoቷ c gia. 

Quyeቷ t định soቷ  
569/QĐ-TTg ban hành 
chieቷn lược phát trieቻn 
khoa học, công nghệ 

- Luật Thủ đô cụ theቻ  hóa của tinh thaቹn 
chung trong Nghi ̣quyeቷ t của Trung ương 
và quyeቷ t định của Chı́nh phủ, áp dụng 
cho boቷ i cảnh của Thủ đô đeቻ  tạo thành 
một trọng đieቻm phát trieቻn veቹ  khoa học 
công nghệ và đoቻ i mới sáng tạo ở caቷp độ 
quoቷ c gia và khu vực, trong khi Nghi ̣quyeቷ t 
của Trung ương và quyeቷ t điṇh của Chı́nh 
phủ là khuôn khoቻ  chieቷn lược chung cho 
sự phát trieቻn của hệ thoቷ ng đoቻ i mới sáng 
tạo và chuyeቻn đoቻ i soቷ  trên toàn quoቷ c 

Khoản 1 Đieቹu 23 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 định 
hướng phát trieቻn khoa học 
công nghệ, đoቻ i mới sáng tạo và 
chuyeቻn đoቻ i soቷ  của Thủ đô đoቹ ng 
thời cho phép Thủ đô được 
quyeቹn tự xác điṇh nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ trọng 
đieቻm phù hợp với tı̀nh hı̀nh 
phát trieቻn của Thủ đô. 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

và đoቻ i mới sáng tạo 
đeቷn năm 2030. 

- Các lı̃nh vực trọng đieቻm của Thủ đô là 
phù hợp tuyệt đoቷ i với danh mục các công 
nghệ chủ choቷ t và nhiệm vụ ưu tiên được 
Chieቷn lược quoቷ c gia xác điṇh tại Quyeቷt 
điṇh soቷ  569/QĐ-TTg.  

4  

Khoa 
học, 
công 
nghệ, 

đổi 
mới 
sáng 

tạo và 
chuyển 
đổi số 

Khoản 2, 3 Đieቹu 
23 Luật Thủ đô 

soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 2 Đieቹu 6 Luật 
khoa học, công nghệ 

và đoቻ i mới sáng tạo soቷ  
93/2025/QH15 

Luật Thủ đô quy định các chı́nh sách đặc 
thù và cụ theቻ  hóa dành riêng cho nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ trọng đieቻm của 
Thủ đô, bao goቹ m các cơ cheቷ  veቹ  quản lý, 
tài chı́nh (như khoán kinh phı́, thu nhập 
không chiụ thueቷ  TNCN) và hoች  trợ điạ 
phương, trong khi đó, Luật khoa học, 
công nghệ và đoቻ i mới sáng tạo quy định 
các chı́nh sách chieቷn lược vı̃ mô caቷp quoቷ c 
gia, tập trung vào phát trieቻn hệ thoቷ ng đoቻ i 
mới sáng tạo đoቹ ng bộ, thu hút nhân tài, 
mở rộng hội nhập quoቷ c teቷ  và phát trieቻn 
cân đoቷ i giữa các vùng mieቹn, theቻ  hiện taቹm 
nhı̀n toàn diện trên cả nước. 

Khoản 2, 3 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 quy định các 
chı́nh sách nhaኁm tăng cường 
huy động nguoቹ n lực xã hội hóa 
baኁng cách trao các ưu đãi 
tương tự doanh nghiệp công 
nghệ cao cho các đơn vị chủ trı̀, 
qua đó thúc đaቻy mạnh mẽ việc 
ứng dụng, chuyeቻn giao keቷ t quả 
nghiên cứu vào thực tieችn kinh 
teቷ  - xã hội Thủ đô. 

Khoản 1 Đieቹu 24 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 
(được sửa đoቻ i, 

boቻ  sung bởi Luật 
Công nghiệp 

Đieቹu 4 Nghi ̣điṇh soቷ  
10/2024/NĐ-CP quy 

điṇh veቹ  khu công nghệ 
cao (được sửa đoቻ i, boቻ  

sung bởi Nghị định 
178/2025/NĐ-CP 

Cả hai quy điṇh này đeቹu quy định veቹ  việc 
xây dựng, phát trieቻn các khu công nghệ 
cao, nhưng tập trung vào các giai đoạn và 
khı́a cạnh khác nhau bởi Luật thủ đô 
mang tı́nh chaቷ t thực thi và quản lý, xác 
điṇh rõ thaቻm quyeቹn của Uቶ y ban nhân dân 

Khoản 1 Đieቹu 24 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 phân 
quyeቹn mạnh mẽ cho Uቶ y ban 
nhân dân Thành phoቷ , cho phép 
chı́nh quyeቹn Thủ đô chủ động 
quyeቷ t điṇh việc thành lập, đieቹu 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

công nghệ soቷ  soቷ  
71/2025/QH15) 

hướng daችn Luật Quy 
hoạch đô thị và nông 

thôn 2025) 

Thành phoቷ  trong việc thành lập, đieቹu 
chı̉nh, ban hành quy cheቷ  hoạt động, phân 
caቷp quản lý đaቷ t đai và cam keቷ t áp dụng 
các cơ cheቷ , chı́nh sách ưu đãi cao nhaቷ t 
cho các dự án tại khu công nghệ cao, 
trong khi Nghi ̣định 10/2024/NĐ-CP chı ̉
mang tı́nh chaቷ t quy hoạch và lập keቷ  
hoạch, quy định chi tieቷ t veቹ  Phương án 
phát trieቻn khu công nghệ cao là một 
phaቹn của Quy hoạch tı̉nh, bao goቹ m các 
mục tiêu, danh mục và các đieቹu kiện khaቿ t 
khe phải đáp ứng (veቹ  vị trı́, hạ taቹng, khả 
năng thu hút đaቹu tư,...) đeቻ  được phê 
duyệt, tạo căn cứ pháp lý cho việc thành 
lập và xây dựng khu công nghệ cao nói 
chung. 

chı̉nh ranh giới và ban hành 
quy cheቷ  hoạt động của các khu 
công nghệ cao, đoቹ ng thời việc 
cam keቷ t áp dụng cơ cheቷ , chı́nh 
sách ưu đãi cao nhaቷ t sẽ thúc 
đaቻy việc đaቹu tư nhieቹu vào lı̃nh 
vực này. 

Khoản 3 Đieቹu 24 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 
(được sửa đoቻ i, 

boቻ  sung bởi Luật 
Quy hoạch đô thi ̣
và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15) 

Đieቹu 47 Nghị định soቷ  
10/2024/NĐ-CP 

Cả 2 quy điṇh đeቹu cho phép Ban Quản lý 
khu công nghệ cao thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước trực tieቷp thông qua 
việc caቷp phép, chaቷp thuận trong các lı̃nh 
vực coቷ t lõi như quy hoạch xây dựng, đaቹu 
tư, đaቷ t đai, và lao động nước ngoài. Tuy 
nhiên, Nội dung tại Nghi ̣ định 
10/2024/NĐ-CP có phạm vi và độ chi 
tieቷ t rộng hơn raቷ t nhieቹu, mở rộng thaቻm 

Khoản 3 Đieቹu 24 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 xac định 
ban Quản lý khu công nghệ cao 
là toቻ  chức hành chıńh và quy 
điṇh các quyeቹn hạn, nhiệm vụ 
cụ theቻ  cho một toቻ  chức hành 
chı́nh tuy nhiên vaችn naኁm trong 
phạm vi quyeቹn hạn, nhiệm vụ 
chung của ban Quản lý khu 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

quyeቹn ra ngoài các hoạt động caቷp phép 
hành chı́nh đơn thuaቹn đeቻ  bao goቹ m cả 
quản lý tài chı́nh, ngân sách, thực hiện 
nhiệm vụ chủ đaቹu tư các dự án hạ taቹng, 
quản lý toàn diện các vaቷn đeቹ  veቹ  khoa học 
và công nghệ, bảo vệ môi trường, an 
toàn, an ninh trật tự, đoቹ ng thời đóng vai 
trò là cơ quan đăng ký đaቹu tư và đăng ký 
kinh doanh, theቻ  hiện một quy định 
khung pháp lý toàn diện veቹ  toቻ  chức và 
hoạt động của Ban Quản lý khu công 
nghệ cao cao hơn sao với Luật Thủ đô. 

công nghệ cao theo quy định 
tại Đieቹu 47 Nghi ̣ định soቷ  
10/2024/NĐ-CP 

Đieቹu 25 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 

Đieቹu 21, 22, 23 Luật 
khoa học, công nghệ 

và đoቻ i mới sáng tạo soቷ  
93/2025/QH15 

Cả hai đeቹu thieቷ t lập cơ cheቷ  Thử nghiệm 
có kieቻm soát, cho phép các toቻ  chức, 
doanh nghiệp trieቻn khai thử nghiệm 
công nghệ, sản phaቻm, dic̣h vụ hoặc mô 
hı̀nh kinh doanh mới, sáng tạo trong thời 
hạn toቷ i đa 03 năm (có theቻ  gia hạn 01 laቹn 
không quá 03 năm) và trong phạm vi giới 
hạn đeቻ  đánh giá rủi ro và làm cơ sở hoàn 
thiện pháp luật, đảm bảo nguyên taቿc 
công khai, minh bạch, bı̀nh đaኃng và có cơ 
cheቷ  mieችn, loại trừ trách nhiệm (trừ 
trường hợp coቷ  tı̀nh bỏ qua rủi ro đã bieቷ t) 
cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp, 

Đieቹu 25 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 cho phép các 
ý tưởng, mô hı̀nh kinh doanh 
mới (ưu tiên công nghệ cao) 
vượt qua rào cản pháp lý hiện 
hành đeቻ  thử nghiệm trong 
đieቹu kiện thực teቷ , qua đó giải 
phóng nguoቹ n lực sáng tạo. Veቹ  
mặt quản lý, quy định này giúp 
chı́nh quyeቹn Thủ đô chủ động 
kieቻm soát rủi ro, thu thập dữ 
liệu thực tieችn và làm cơ sở đeቻ  
hoàn thiện, ban hành các văn 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

cùng với yêu caቹu bảo vệ quyeቹn lợi và 
thông tin đaቹy đủ cho người tham gia. Tuy 
nhiên, Luật thủ đô cụ theቻ  hóa thaቻm 
quyeቹn cho Uቶ y ban nhân dân và Hội đoቹ ng 
nhân dân Thành phoቷ  trong việc quyeቷt 
điṇh thử nghiệm, phạm vi mieችn trừ pháp 
luật và ưu tiên veቹ  địa bàn trieቻn khai, 
trong khi Luật khoa học, công nghệ và 
đoቻ i mới sáng tạo lại mang tı́nh nguyên 
taቿ c chung với phạm vi rộng hơn và làm 
rõ hơn veቹ  trách nhiệm boቹ i thường thiệt 
hại của doanh nghiệp đoቷ i với toቻ  chức, cá 
nhân khác trong quá trı̀nh thử nghiệm. 

bản pháp luật riêng bieቷ t cho 
thủ đô một cách kịp thời và sát 
thực teቷ  tı̀nh hı̀nh tại Thủ đô. 

Khoản 1 Đieቹu 26 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቹu 4 Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh soቷ  

15/2023/QH15 

Hai nội dung đeቹu có cùng định hướng 
chung là phát trieቻn hệ thoቷ ng y teቷ  hiện đại, 
toàn diện, bảo đảm nâng cao chaቷ t lượng 
khám chữa bệnh, củng coቷ  y teቷ  cơ sở, phát 
trieቻn y học gia đı̀nh và hệ thoቷ ng caቷp cứu 
ngoại viện và khuyeቷn khı́ch ứng dụng 
khoa học – công nghệ, chuyeቻn đoቻ i soቷ  và 
huy động nguoቹ n lực xã hội nhaኁm đáp ứng 
toቷ t hơn nhu caቹu chăm sóc sức khỏe nhân 
dân. Tuy nhiên, Luật Thủ đô 2024 mang 
tı́nh đặc thù điạ phương rõ rệt khi tập 
trung vào việc xây dựng hệ thoቷ ng y teቷ  

So với Đieቹu 4 Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh 2023, quy điṇh tại 
khoản 1 Đieቹu 26 Luật Thủ đô 
2024 theቻ  hiện bước phát trieቻn 
cao hơn veቹ  tư duy quản tri ̣y teቷ  
đô thị, phản ánh vai trò đặc 
biệt của Hà Nội trong hệ thoቷ ng 
y teቷ  quoቷ c gia. Luật Thủ đô 
hướng đeቷn tı́nh đột phá và daችn 
daቿ t – trao cho Hà Nội quyeቹn 
chủ động xây dựng mô hı̀nh, 
huy động nguoቹ n lực và ứng 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Thủ đô tiên tieቷn, phù hợp quy mô dân soቷ  
và địa bàn, đoቹ ng thời đặt mục tiêu Hà Nội 
trở thành trung tâm y teቷ  lớn của cả nước 
và khu vực. Trong khi đó, Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh 2023 có phạm vi toàn 
quoቷ c, chú trọng đeቷn công baኁng xã hội, ưu 
tiên cho người yeቷu theቷ  và vùng khó khăn, 
theቻ  hiện vai trò chủ đạo của Nhà nước 
trong quản lý và đieቹu phoቷ i hệ thoቷ ng y teቷ  
chung. 

dụng công nghệ ở taቹm quoቷ c teቷ . 
Nhờ đó, Luật Thủ đô không chı ̉
cụ theቻ  hóa tinh thaቹn của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh mà còn 
mở rộng phạm vi hành động, 
tạo cơ cheቷ  linh hoạt hơn đeቻ  Hà 
Nội trở thành đaቹu moቷ i nghiên 
cứu, đào tạo, caቷp cứu và 
chuyeቻn giao kỹ thuật y teቷ  trong 
cả nước. 

5  

Chính 
sách xã 
hội, an 
sinh xã 

hội, 
phúc 
lợi xã 

hội 

Khoản 1 Đieቹu 26 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 6 Đieቹu 110 
Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh soቷ  
15/2023/QH15 

Khoản 9 Đieቹu 119 
Nghi ̣định 

96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023 quy điṇh 

chi tieቷ t một soቷ  đieቹu 
của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh 

Khoản 2 Đieቹu 26 Luật Thủ đô 2024 đã 
trao cho Hội đoቹ ng nhân dân Thành phoቷ  
(HĐND) quyeቹn lực đeቻ  tạo ra công cụ tài 
chı́nh cụ theቻ  nhaኁm thực hiện các nguyên 
taቿ c đó. Cụ theቻ , trong khi Luật Bảo hieቻm y 
teቷ  (BHYT) giới hạn phạm vi chi trả, Luật 
Thủ đô cho phép HĐND dùng ngân sách 
Thành phoቷ  đeቻ  "laቷp đaቹy" khoảng troቷ ng 
baኁng cách hoች  trợ thanh toán một soቷ  dic̣h 
vụ y học gia đı̀nh và caቷp cứu ngoại viện 
chưa được BHYT thanh toán (Khoản 2a, 
2b). Đặc biệt, HĐND Thành phoቷ  được 
trao quyeቹn chủ động quy điṇh mức giá 
cho các dịch vụ y teቷ  đặc thù mới này 
(Khoản 2c), một thaቻm quyeቹn điṇh giá 

Quy định này mang tı́nh đột 
phá cao vı̀ nó bieቷn ngân sách 
Thành phoቷ  Hà Nội thành một 
"Quỹ Hoች  trợ và Phát trieቻn Y teቷ  
Đặc thù", cho phép Thủ đô tự 
chủ giải quyeቷt ba vaቷn đeቹ  coቷ t lõi: 
Quá tải tuyeቷn trên, Chaቷ t lượng 
y teቷ  cơ sở và Năng lực chuyên 
môn cao. Việc phân quyeቹn 
điṇh giá và quyeቹn sử dụng 
ngân sách đeቻ  hoች  trợ dịch vụ y 
teቷ  chưa được BHYT chi trả là 
cơ cheቷ  chưa từng có, giúp Hà 
Nội có theቻ  đi đaቹu cả nước trong 
việc hı̀nh thành và phát trieቻn 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

vượt ra khỏi khuôn khoቻ  luật chung. 
Thêm vào đó, thay vı̀ chı ̉ khuyeቷn khı́ch 
chung chung, Luật Thủ đô cho phép 
Thành phoቷ  trực tieቷp hoች  trợ kinh phı ́đào 
tạo, boቹ i dưỡng ở nước ngoài và chuyeቻn 
giao công nghệ hiện đại cho y teቷ  công lập 
(Khoản 2d), nâng cao chaቷ t lượng chuyên 
môn caቷp cao, đieቹu mà các luật chuyên 
ngành chı ̉nhaቿc đeቷn ở mức độ nguyên taቿc. 

mô hı̀nh y học gia đı̀nh hiệu 
quả 

Khoản 2, 4 Đieቹu 
27 Luật Thủ đô 

soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቻm a khoản 7 Đieቹu 
15 Luật Toቻ  chức chıńh 
quyeቹn địa phương soቷ  

72/2025/QH15 

Cả hai nội dung đeቹu khaኃng định thaቻm 
quyeቹn của Hội đoቹ ng nhân dân Thành phoቷ  
trong việc quyeቷ t điṇh các chı́nh sách 
nhaኁm đảm bảo an sinh và phát trieቻn xã 
hội tại địa phương. Tuy nhiên, Luật Thủ 
đô đi vào chi tieቷ t cụ theቻ  các chı́nh sách xã 
hội liên quan đeቷn boቷ  trı́ ngân sách hoች  trợ 
giảm nghèo, giải quyeቷ t việc làm, vay mua 
nhà ở xã hội, và hoች  trợ chuyeቻn đoቻ i ngheቹ  
cho các đoቷ i tượng mục tiêu như công 
nhân và hộ dân tộc thieቻu soቷ  nghèo. Trong 
khi đó, Luật Toቻ  chức chı́nh quyeቹn điạ 
phương chı ̉mang tıńh khái quát và bao 
quát hơn, quy định chung veቹ  thaቻm quyeቹn 
quyeቷ t định chı́nh sách và biện pháp toàn 

Khoản 2 Đieቹu 27 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 nhaኁm 
hướng đeቷn mục tiêu cân baኁng 
lại đời đường dân tại Thủ đô 
với việc tạo ra nhieቹu chı́nh 
sách xoá đói, giảm nghèo, an 
sinh xã hội đeቻ  giảm bớt sự 
phân hoá giàu nghèo, tạo ra 
công ăn, việc làm, choች  ở cho 
nhieቹu người dân soቷ ng tại Thủ 
đô. 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

diện mang tı́nh đường loቷ i của địa 
phương theo quy điṇh của pháp luật. 

Đieቻm a Khoản 3 
Đieቹu 27 Luật 

Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 1 Đieቹu 5 Nghi ̣
điṇh 159/2025/NĐ-
CP hướng daችn Luật 
Bảo hieቻm xã hội veቹ  
bảo hieቻm xã hội tự 

nguyện 
  

Cả hai nội dung đeቹu quy điṇh veቹ  chı́nh 
sách Nhà nước hoች  trợ tieቹn đóng bảo hieቻm 
xã hội tự nguyện cho người tham gia, 
phân loại đoቷ i tượng theo tı̀nh trạng hộ 
nghèo, cận nghèo và các đoቷ i tượng khác. 
Tuy nhiên, Luật Thủ đô đeቹ  xuaቷ t hoặc áp 
dụng mức hoች  trợ raቷ t cao và rộng hơn 
(100% cho hộ nghèo, toቷ i thieቻu 60% cho 
hộ cận nghèo). Ngược lại, Nghi ̣ định 
159/2025/NĐ-CP quy định mức hoች  trợ 
thaቷp hơn và cụ theቻ  hơn (50% cho hộ 
nghèo, 40% cho hộ cận nghèo) và mở 
rộng thêm đoቷ i tượng ưu tiên như dân tộc 
thieቻu soቷ , đoቹ ng thời xác điṇh rõ nguyên 
taቿ c hoች  trợ theo mức cao nhaቷ t khi người 
tham gia thuộc nhieቹu nhóm đoቷ i tượng. 

Đieቻm a Khoản 3 Đieቹu 27 Luật 
Thủ đô soቷ  39/2024/QH15 sẽ 
làm tăng tỷ lệ tham gia của 
nhóm người thu nhập thaቷp, 
đảm bảo được vaቷn đeቹ  an sinh 
xã hội tại Thủ đô. 

Đieቻm b, c Khoản 
3 Đieቹu 27 Luật 

Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Khoản 6 Đieቹu 6 Nghi ̣
điṇh soቷ  

188/2025/NĐ-CP 
hướng daችn Luật Bảo 

hieቻm y teቷ . 
Tieቻu mục 4 Mục III 

Nghi ̣quyeቷ t 72-NQ/TW 

- Cả hai nội dung đeቹu theቻ  hiện chı́nh sách 
an sinh xã hội quan trọng là hoች  trợ chi 
phı́ đóng Bảo hieቻm y teቷ  cho các đoቷ i tượng 
deች  bi ̣ toቻ n thương, với đieቻm tương đoቹ ng 
rõ nhaቷ t là việc hoች  trợ người thuộc hộ cận 
nghèo. Tuy nhiên, Luật Thủ đô chı ̉mang 
tı́nh chaቷ t là quy điṇh boቻ  sung, nâng cao 

Đieቻm b Khoản 3 Đieቹu 27 Luật 
Thủ đô soቷ  39/2024/QH15 sẽ 
làm tăng tỷ lệ được khám chữa 
bệnh của những nhóm yeቷu theቷ  
tại Thủ đô, đảm bảo quyeቹn cơ 
bảo quyeቹn cơ bản của người 
dân tại Thủ đô. 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

veቹ  một soቷ  giải pháp 
đột phá, tăng cường 
bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe 

Nhân dân. 

mức hoች  trợ (chủ yeቷu là 100%) và mở 
rộng đoቷ i tượng (như người cao tuoቻ i từ 
70 tuoቻ i trở lên, người khuyeቷ t tật) tại Thủ 
đô so với quy điṇh chung của caቷp trên. 
Trong khi đó, Nghị định 118/2025/NĐ-
CP là một quy định pháp luật chi tieቷ t veቹ  
mức hoች  trợ từ ngân sách nhà nước, xác 
điṇh các mức hoች  trợ toቷ i thieቻu cụ theቻ  (từ 
30% đeቷn 100%) và liên keቷ t chặt chẽ với 
các đieቹu khoản của Luật Bảo hieቻm y teቷ  
kèm theo các đieቹu kiện và thời gian hoች  
trợ rõ ràng cho từng nhóm đoቷ i tượng cụ 
theቻ . 
- Ngoài ra, Luật Thủ đô còn quy định việc 
hoች  trợ thực hiện chương trı̀nh khám sức 
khỏe mieችn phı́ haኁng năm cho người cao 
tuoቻ i trên địa bàn Thủ đô theo đúng tinh 
thaቹn của Nghị quyeቷ t 72-NQ/TW. 

Khoản 1 Đieቹu 28 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቹu 4, Đieቹu 5 Luật 
Bảo vệ môi trường soቷ  

72/2020/QH14 

Cả hai văn bản đeቹu laቷy phát trieቻn beቹn 
vững làm nguyên taቿ c cao nhaቷ t, coi bảo vệ 
môi trường là yeቷu toቷ  tiên quyeቷt cho phát 
trieቻn kinh teቷ  - xã hội. Đoቹ ng thời, khaኃng 
điṇh vai trò của kinh teቷ  tuaቹn hoàn là định 
hướng quan trọng và chú trọng đeቷn việc 
bảo vệ các yeቷu toቷ  tự nhiên, đa dạng sinh 

Khoản 1 Đieቹu 28 Luật Thủ đô 
tập Khoản 1 Đieቹu 28 Luật Thủ 
đô vào "Thủ đô", nhaቷn mạnh 
cụ theቻ  việc "duy trı̀ các yeቷu toቷ  
tự nhiên, đa dạng sinh học, văn 
hóa, lic̣h sử của Thủ đô" và 
"bảo đảm tỷ lệ không gian 
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Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

học. Khoản 1 Đieቹu 28 nhaቷn mạnh việc 
duy trı̀ các yeቷu toቷ  này tại Thủ đô, trong 
khi khoản 3 Đieቹu 5 Luật BVMT nhaቷn 
mạnh chú trọng bảo toቹ n đa dạng sinh 
học, bảo vệ môi trường di sản thiên 
nhiên trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, 
Luật BVMT 2020 chı ̉quy định chung veቹ  
bảo vệ môi trường đô thi ̣mà không đeቹ  
cập cụ theቻ  đeቷn "tỷ lệ không gian xanh" ở 
caቷp độ nguyên taቿ c. Trong khi đây là một 
chı ̉tiêu cụ theቻ , baቿ t buộc nhaኁm giải quyeቷt 
vaቷn đeቹ  thieቷu không gian xanh đặc trưng 
của các đô thi ̣lớn. 

xanh theo quy hoạch". Việc đặt 
"tỷ lệ không gian xanh theo 
quy hoạch" vào ngay trong 
nguyên taቿc bảo vệ môi trường 
cho thaቷy Luật Thủ đô ưu tiên 
giải quyeቷ t vaቷn đeቹ  đặc thù của 
một siêu đô thi ̣lớn, nơi không 
gian xanh là tài sản quý giá và 
caቹn được kieቻm soát chặt chẽ. 
Việc đặt "tỷ lệ không gian xanh 
theo quy hoạch" vào ngay 
trong nguyên taቿc bảo vệ môi 
trường cho thaቷy Luật Thủ đô 
ưu tiên giải quyeቷt vaቷn đeቹ  đặc 
thù của một siêu đô thị lớn, nơi 
không gian xanh là tài sản quý 
giá và caቹn được kieቻm soát chặt 
chẽ. 

6  
Môi 

trường 

Khoản 2 Đieቹu 28 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቹu 10, Đieቹu 65, Đieቹu 
66 Luật Bảo vệ môi 

trường soቷ  
72/2020/QH14 

Khái niệm "vùng phát thải thaቷp" và thaቻm 
quyeቹn ban hành chı́nh sách hoች  trợ 
chuyeቻn đoቻ i phương tiện hoàn toàn do 
HĐND Thành phoቷ  quyeቷ t định là đieቻm đột 
phá của Luật Thủ đô, cho phép Hà Nội 
chủ động giải quyeቷ t vaቷn đeቹ  ô nhieችm 

Khoản 2 Đieቹu 28 của Luật Thủ 
đô 2024 theቻ  hiện sự phân caቷp 
thaቻm quyeቹn mạnh mẽ từ Chı́nh 
phủ xuoቷ ng HĐND Thành phoቷ . 
Cho phép Thủ đô vượt ra khỏi 
các quy định chung của Luật 
BVMT 2020 đeቻ  tự xây dựng các 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

không khı ́ đô thị vượt trội so với luật 
chuyên ngành. 

công cụ quản lý đột phá, đặc 
biệt trong lı̃nh vực giao thông 
và quản lý chaቷ t thải đô thi,̣ 
nhaኁm đạt được mục tiêu bảo 
vệ môi trường với tiêu chuaቻn 
cao caቷp hơn so với cả nước 
dựa trên các nguyên taቿc và 
điṇh hướng đã được quy điṇh 
tại Luật Bảo vệ môi trường 
2020 và các văn bản hướng 
daችn thi hành. 

Khoản 2 Đieቹu 28 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 
Khoản 1 Đieቹu 29 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቹu 88 Luật Bảo vệ 
môi trường soቷ  

72/2020/QH14; 
Đieቹu 35 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP 

hướng daችn Luật Bảo 
vệ môi trường 

Luật Thủ đô cho phép HĐND Thành phoቷ  
chủ động ban hành các biện pháp hoች  trợ 
việc di dời các cơ sở sản xuaቷ t trong khu 
dân cư, cơ sở sản xuaቷ t thuộc ngành, ngheቹ  
không khuyeቷn khı́ch phát trieቻn tại làng 
ngheቹ  ở nông thôn đã được quy điṇh cụ 
theቻ  tại Đieቹu 56 Luật BVMT 2020 và Đieቹu 
35 Nghi ̣định 08/2022/NĐ-CP nhaኁm đaቻy 
nhanh quá trı̀nh di dời voቷ n phức tạp tại 
đô thị. 
 
 

Khoản 2 Đieቹu 28 của Luật Thủ 
đô 2024 theቻ  hiện sự phân caቷp 
thaቻm quyeቹn mạnh mẽ từ Chı́nh 
phủ xuoቷ ng HĐND Thành phoቷ . 
Cho phép Thủ đô vượt ra khỏi 
các quy định chung của Luật 
BVMT 2020 đeቻ  tự xây dựng các 
công cụ quản lý đột phá, đặc 
biệt trong lı̃nh vực giao thông 
và quản lý chaቷ t thải đô thi,̣ 
nhaኁm đạt được mục tiêu bảo 
vệ môi trường với tiêu chuaቻn 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Khoản 6 Đieቹu 73 Luật 
Bảo vệ môi trường soቷ  

72/2020/QH14 

Luật Thủ đô trao quyeቹn hành động cho 
HĐND Thành phoቷ  đeቻ  tăng cường các biện 
pháp baቿ t buộc giảm thải nhựa và quyeቷ t 
điṇh cơ cheቷ  ưu đãi cho công nghệ tái cheቷ  
chaቷ t lượng cao trên địa bàn, mang tı́nh 
chủ động, thực thi và điṇh hướng chı́nh 
sách cụ theቻ  ở caቷp đô thị lớn, trong khi 
Luật Bảo vệ môi trường thiên veቹ  điṇh 
hướng, toቻ  chức và tuyên truyeቹn ở caቷp 
tın̉h trên phạm vi toàn quoቷ c. 

cao caቷp hơn so với cả nước 
dựa trên các nguyên taቿc và 
điṇh hướng đã được quy điṇh 
tại Luật Bảo vệ môi trường 
2020 và các văn bản hướng 
daችn thi hành. 
Khoản 1 Đieቹu 29 Luật Thủ đô 
sử dụng các nguyên taቿ c của 
Luật Nhà ở 2023, nhưng boቻ  
sung thêm yeቷu toቷ  ưu tiên, nhaቷn 
mạnh tı́nh hiện đại và độc lập 
cho các dự án nhà ở, đặc biệt là 
nhà ở xã hội. Việc phát trieቻn 
NƠXH độc lập, hiện đại và 
đoቹ ng bộ với hạ taቹng kỹ thuật 
và xã hội sẽ giúp nâng cao chaቷ t 
lượng soቷ ng cho người dân có 
thu nhập thaቷp, giải quyeቷ t bài 
toán an sinh xã hội một cách 
căn cơ và nhân văn hơn, phù 
hợp với vi ̣theቷ  của Thủ đô. 

Đieቹu 26, Đieቹu 32, Đieቹu 
38, Đieቹu 39 Luật Nhà 

ở 2023 

Veቹ  tı́nh pháp lý của quy hoạch, cả hai luật 
đeቹu yêu caቹu chương trı̀nh phát trieቻn nhà 
ở phải tuân thủ quy hoạch caቷp trên. Tuy 
nhiên, Luật Thủ đô nâng cao taቹm quan 
trọng baኁng cách buộc keቷ  hoạch phải phù 
hợp với Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch 
chung Thủ đô. 
Veቹ  chı́nh sách phát trieቻn, neቷu Luật Nhà ở 
2023 quy định chung veቹ  phát trieቻn nhà ở 
xã hội và yêu caቹu đoቹ ng bộ hạ taቹng, thı̀ 
Luật Thủ đô tạo ra một ưu tiên đặc thù là 
phải đaቹu tư xây dựng "các khu nhà ở xã 
hội độc lập". 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

7  Nhà ở 
Khoản 3 Đieቹu 29 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቹu 66, Đieቹu 67 Luật 
Nhà ở 2023 

Trong khi Luật Nhà ở 2023 tập trung vào 
việc tạo đieቹu kiện cho chủ đaቹu tư tư nhân 
tham gia. Khi không chọn được chủ đaቹu 
tư, Luật Thủ đô cho phép Nhà nước 
(UBND Thành phoቷ ) trực tieቷp vào cuộc 
với vai trò quyeቷt điṇh thu hoቹ i đaቷ t (theo 
cơ cheቷ  đặc thù).   
Luật Thủ đô boቻ  sung quy điṇh UBND TP 
quyeቷ t điṇh đaቷu giá quyeቹn sử dụng đaቷt 
sau khi thu hoቹ i và sử dụng khoản tieቹn 
chênh lệch (neቷu có) đeቻ  boቻ  sung cho 
người dân, tuy nhiên đieቹu kiện là có từ 
hai phaቹn ba toቻ ng soቷ  chủ sở hữu nhà, 
người sử dụng đaቷ t trong phạm vi ranh 
giới dự án trở lên đoቹ ng thuận. 

Đieቻm đột phá nhaቷ t của khoản 
3 Đieቹu 29 Luật Thủ đô là việc 
quy điṇh đaቷu giá quyeቹn sử 
dụng đaቷ t sau khi thu hoቹ i và sử 
dụng khoản tieቹn chênh lệch 
(neቷu có) đeቻ  boቻ  sung cho người 
dân. Đieቹu này không chı̉ đảm 
bảo quyeቹn lợi tài chıńh của chủ 
sở hữu nhà chung cư mà còn 
giải quyeቷt được nguyên nhân 
coቷ t lõi khieቷn các dự án bị đı̀nh 
trệ: mức boቹ i thường, hoች  trợ 
không thỏa đáng. Bên cạnh đó, 
Luật Thủ đô đặt ra ngưỡng 2/3 
toቻ ng soቷ  chủ sở hữu đoቹ ng thuận 
đeቻ  kı́ch hoạt cơ cheቷ  Nhà nước 
đaቷu giá đaቷ t, một ngưỡng thaቷp 
hơn và trực diện hơn so với 
quy điṇh caቹn toቷ i thieቻu 75% 
trong soቷ  những người tham 
gia đoቹ ng ý trong Đieቹu 66 Luật 
Nhà ở 2023. Đieቹu này cho 
phép Hà Nội vượt qua sự trı ̀
hoãn kéo dài từ một nhóm nhỏ 
người dân không hợp tác, đaቻy 
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vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
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sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

nhanh tieቷn độ chı̉nh trang đô 
thị vı̀ lợi ı́ch chung. 

Đieቹu 30 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 

Đieቹu 4 Luật Đường bộ 
2024  

Trong khi Đieቹu 4 Luật Đường bộ đặt ra 
điṇh hướng và nguyên taቿ c phát trieቻn 
(chı́nh sách Nhà nước); áp dụng cho toàn 
quoቷ c và taቷ t cả loại hı̀nh đường bộ thı̀ 
Đieቹu 30 Luật Thủ đô trao quyeቹn cho 
HĐND Thành phoቷ  ban hành chı́nh sách 
cụ theቻ , vượt trội (chı́nh sách điạ 
phương); tập trung vào đô thi ̣lớn, choቷ ng 
ùn taቿ c. HĐND quy điṇh chı́nh sách đaቹu tư 
và huy động nguoቹ n lực đeቻ  xây dựng, phát 
trieቻn, bảo trı̀... (khoản 1), bao goቹ m cả 
công trı̀nh ngaቹm công cộng - quy định chi 
tieቷ t hơn Luật Đường bộ. Bên cạnh đó, 
Luật Thủ đô cho phép HĐND quy định 
chı́nh sách hạn cheቷ  phương tiện cá nhân 
và áp dụng phı́ giảm ùn taቿc giao thông 
(khoản 2) - một cơ cheቷ  kieቻm soát nhu caቹu 
giao thông baኁng kinh teቷ  chưa từng có 
trong luật chung. Đoቹ ng thời nhaቷn mạnh 
phát trieቻn đường saቿ t đô thị, nhà ga, beቷn 
xe, bãi đoች  xe ô tô (khoản 2) và trung tâm 
logistic đeቻ  keቷ t noቷ i với các tı̉nh, thành phoቷ  
trong vùng trong khi đieቻm a khoản 1 

Đieቹu 30 Luật Thủ đô 2024 
chı́nh là sự cụ theቻ  hóa, nâng 
caቷp và boቻ  sung công cụ cho 
Luật Đường bộ tại điạ bàn Hà 
Nội, trao cho HĐND Thành phoቷ  
quyeቹn hạn đeቻ : 
- Sử dụng ngân sách và nguoቹ n 
lực đặc thù: Tự quyeቷ t định cơ 
cheቷ  thu hút voቷ n, không chı̉ cho 
đường bộ mà còn cho toàn bộ 
hạ taቹng kỹ thuật đô thi,̣ đặc 
biệt là công trı̀nh ngaቹm. 
- AƵ p dụng biện pháp hạn cheቷ  
mạnh mẽ: Cho phép Hà Nội 
chủ động sử dụng công cụ kinh 
teቷ  như phı́ ùn taቿc đeቻ  đieቹu tieቷ t 
hành vi người dân, một biện 
pháp được coi là tiên tieቷn và 
hiệu quả trên theቷ  giới, vượt ra 
ngoài khả năng của các điạ 
phương khác và khung luật 
chung. 
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So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Đieቹu 8 Luật Đường bộ chı̉ quy định 
chung veቹ  keቷ t noቷ i đoቹ ng bộ giữa đường bộ 
và các phương thức vận tải khác. 

Tóm lại, neቷu Luật Đường bộ là 
"Nguyên taቿc chı ̉đạo", thı̀ Đieቹu 
30 Luật Thủ đô là "Công cụ 
thực thi đặc thù" đeቻ  Hà Nội có 
theቻ  thực hiện những nguyên 
taቿ c đó một cách linh hoạt, 
mạnh mẽ và hiệu quả hơn. 

8  

Hạ 
tầng, 
giao 

thông 
đô thị 

Đieቹu 31 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 
(được sửa đoቻ i, 

boቻ  sung bởi Luật 
Quy hoạch đô thi ̣
và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15; 
Luật Đường saቿ t 

soቷ  
95/2025/QH15) 

Khoản 6, 7 Đieቹu 3, 
đieቻm e khoản 3 Đieቹu 

Đieቹu 24, Đieቹu 25, Đieቹu 
26, đieቻm c khoản 1, 

khoản 3 Đieቹu 29, 
khoản 3 Đieቹu 57 Luật 

Đường saቿ t soቷ  
95/2025/QH15 

- Mô hı̀nh Phát trieቻn đô thi ̣ theo định 
hướng giao thông công cộng (TOD) trong 
cả hai nội dung đeቹu được định nghı̃a là 
giải pháp quy hoạch và phát trieቻn đô thi ̣
tập trung dân cư và dịch vụ thương mại 
xung quanh các đieቻm keቷ t noቷ i giao thông 
công cộng khoቷ i lượng lớn (chủ yeቷu là 
đường saቿ t), nhaኁm toቷ i ưu hóa sử dụng đaቷ t 
và giảm phương tiện cá nhân. Cả hai nội 
dung đeቹu trao cho Uቶ y ban nhân dân tı̉nh, 
thành phoቷ  thaቻm quyeቹn rộng rãi trong 
việc đieቹu chın̉h quy hoạch, áp dụng các 
chı̉ tiêu kỹ thuật khác so với quy chuaቻn 
quoቷ c gia, và có cơ cheቷ  đaቹu tư các dự án 
đường saቿ t theo mô hı̀nh TOD tương tự 
như dự án nhóm A.  
- Tuy nhiên, Luật Thủ đô quy định cơ cheቷ  
đặc thù, tập trung cho đường saቿ t đô thi ̣

Đieቹu 31 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 (được sửa 
đoቻ i, boቻ  sung bởi Luật Quy 
hoạch đô thi ̣ và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15; Luật Đường 
saቿ t soቷ  95/2025/QH15) theቻ  
hiện xu hướng laቷy phương tiện 
công cộng làm trung tâm đeቻ  
điṇh hướng quy hoạch xây 
dựng cơ sở hạ taቹng xung 
quanh trong tương lai của Thủ 
đô. 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

tại Thủ đô (được giữ 100% các loại tieቹn 
thu từ tăng trưởng giá tri ̣đaቷ t) với quyeቹn 
tự chủ cao hơn, trong khi Luật đường saቿ t 
áp dụng cho đường saቿ t quoቷ c gia và địa 
phương ở caቷp tı̉nh, thành phoቷ  khác có sự 
phân chia nguoቹ n thu (50/50 cho đường 
saቿ t quoቷ c gia) và yêu caቹu ý kieቷn thoቷ ng 
nhaቷ t của Bộ Xây dựng khi lựa chọn tiêu 
chuaቻn kỹ thuật cho đường saቿ t địa 
phương. 

Khoản 1, 2 Đieቹu 
32 Luật Thủ đô 

soቷ  
39/2024/QH15  

Quyeቷ t định soቷ  
150/QĐ-TTg veቹ  chieቷn 
lược phát trieቻn nông 
nghiệp và nông thôn 

beቹn vững 

Cả Luật Thủ đô và Quyeቷ t điṇh 150/QĐ-
TTg đeቹu có sự tương đoቹ ng sâu saቿ c trong 
điṇh hướng phát trieቻn nông nghiệp theo 
hướng sinh thái, beቹn vững, nhaቷn mạnh 
vào chaቷ t lượng, an toàn thực phaቻm, ứng 
dụng công nghệ cao, và phát trieቻn chuoች i 
liên keቷ t giá trị cùng với bảo vệ môi 
trường. Tuy nhiên, Luật Thủ đô mang 
tı́nh đặc thù và vượt trội khi chı ̉áp dụng 
cho Thủ đô, cho phép Hội đoቹ ng nhân dân 
Thành phoቷ  được ban hành các chı́nh 
sách hoች  trợ cao hơn mức quy định chung, 
đoቹ ng thời cụ theቻ  hóa các cơ cheቷ  linh hoạt 
veቹ  sử dụng đaቷ t keቷ t hợp đa mục đı́ch (cho 
du lic̣h sinh thái, giáo dục trải nghiệm) và 

Khoản 1, 2 Đieቹu 32 Luật Thủ 
đô soቷ  39/2024/QH15 cho 
phép Hội đoቹ ng nhân dân 
Thành phoቷ  quy điṇh các mức 
hoች  trợ cao hơn và linh hoạt, tạo 
đieቹu kiện thu hút đaቹu tư vào 
nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao và các lı̃nh vực ưu 
tiên như gioቷ ng, cheቷ  bieቷn.  
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

ưu tiên hoች  trợ các lı̃nh vực khởi nghiệp 
sáng tạo trong nông nghiệp, nhaኁm khai 
thác toቷ i đa lợi theቷ  của một đô thi ̣lớn. 
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Nông 
nghiệp, 

nông 
thôn 

Khoản 3, 4 Đieቹu 
32 Luật Thủ đô 

soቷ  
39/2024/QH15 
(Được sửa đoቻ i, 

boቻ  sung bới Luật 
Quy hoạch đô thi ̣
và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15) 

Khoản 5 Đieቹu 15 Luật 
Toቻ  chức chı́nh quyeቹn 

điạ phương soቷ  
72/2025/QH15 

Cả hải quy định đeቹu theቻ  hiện thaቻm quyeቹn 
quản lý của Hội đoቹ ng nhân dân, và Uỷ 
ban nhân dân thành phoቷ  đoቷ i với đaቷ t đai, 
tài nguyên và nông nghiệp. Luật Thủ đô 
tập trung vào việc quy định chi tieቷ t và 
caቷp phép hành chı́nh cho việc sử dụng 
đaቷ t nông nghiệp đặc thù (bãi sông, vùng 
sản xuaቷ t tập trung) với các hoạt động cụ 
theቻ  như xây dựng công trı̀nh phục vụ sản 
xuaቷ t, du lic̣h và giáo dục trải nghiệm. 
Trong khi đó, Luật Toቻ  chức chı́nh quyeቹn 
điạ phương soቷ  72/2025/QH15 quy điṇh 
veቹ  thaቻm quyeቹn chı́nh sách rộng hơn, bao 
goቹ m việc quyeቷt định các chı́nh sách toቻ ng 
theቻ  veቹ  quản lý đaቷ t đai, nông nghiệp. 

Khoản 3, 4 Đieቹu 32 Luật Thủ 
đô soቷ  39/2024/QH15 (Được 
sửa đoቻ i, boቻ  sung bới Luật Quy 
hoạch đô thi ̣ và nông thôn soቷ  
47/2024/QH15) tạo ra mô 
hı̀nh sử dụng đaቷ t nông nghiệp 
theo hướng đa mục đıćh như 
nông nghiệp sinh thái, du lic̣h 
trải nghiệm và cheቷ  bieቷn sản 
phaቻm, từ đó nâng cao giá tri ̣
đaቷ t đai và thúc đaቻy kinh teቷ  
nông thôn 

Khoản 1 Đieቹu 33 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

- Đieቹu 24 Luật Xử lý vi 
phạm hành chı́nh 
2012 sửa đoቻ i boቻ  sung 
2020 
- Đieቹu 5 Nghi ̣định 
38/2021/NĐ-CP quy 
điṇh xử phạt vi phạm 

Trong khi Đieቹu 24 Luật Xử lý vi phạm 
hành chı́nh quy định định mức phạt tieቹn 
cụ theቻ  cho từng hành vi vi phạm áp dụng 
chung cho taቷ t cả các lı̃nh vực vi phạm 
hành chı́nh, được hướng daችn bởi các 
Nghi ̣định theo từng lı̃nh vực, thı̀ Khoản 
1 Đieቹu 33 Luật Thủ đô quy định Hội đoቹ ng 

Mục tiêu của cơ cheቷ  này là tạo 
ra tı́nh răn đe cao hơn đoቷ i với 
các hành vi VPHC ở Thủ đô. 
Các hành vi vi phạm trong các 
lı̃nh vực nhạy cảm như trật tự 
đô thị, quảng cáo sai phép, vi 
phạm PCCC hoặc an toàn thực 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

hành chı́nh trong lı̃nh 
vực văn hóa và quảng 
cáo sửa đoቻ i bởi Nghi ̣
điṇh 128/2022/NĐ-
CP 
- Đieቹu 5 Nghi ̣định 
123/2024/NĐ-CP quy 
điṇh veቹ  xử phạt vi 
phạm hành chı́nh 
trong lı̃nh vực đaቷ t đai 
- Đieቹu 4 Nghi ̣định 
16/2022/NĐ-CP quy 
điṇh veቹ  xử phạt vi 
phạm hành chı́nh veቹ  
xây dựng 
- Đieቹu 4 Nghi ̣định 
144/2021/NĐ-CP quy 
điṇh xử phạt vi phạm 
hành chı́nh trong lı̃nh 
vực an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; phòng, 
choቷ ng tệ nạn xã hội; 
phòng cháy, chữa 
cháy; cứu nạn, cứu hộ; 

nhân dân Thành phoቷ  quy định mức tieቹn 
phạt cao hơn nhưng không quá 2 laቹn 
mức tieቹn phạt chung do Chı́nh phủ quy 
điṇh, tuy nhiên vaችn phải đảm bảo không 
vượt quá mức phạt toቷ i đa theo quy điṇh 
của pháp luật veቹ  xử lý vi phạm hành 
chı́nh đoቷ i với một soቷ  hành vi vi phạm 
hành chı́nh tương ứng trong 08 lı̃nh vực 
trọng yeቷu của Thủ đô: Văn hóa, quảng 
cáo, đaቷ t đai, xây dựng, phòng cháy, chữa 
cháy, an toàn thực phaቻm, giao thông 
đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội. 

phaቻm, có theቻ  gây hậu quả 
nghiêm trọng hơn trong một 
đô thị đông đúc, nên caቹn có 
mức xử phạt mạnh hơn. 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

phòng, choቷ ng bạo lực 
gia đı̀nh 
- Đieቹu 3 Nghi ̣định 
115/2018/NĐ-CP quy 
điṇh xử phạt vi phạm 
hành chı́nh veቹ  an toàn 
thực phaቻm sửa đoቻ i bởi 
Nghi ̣định 
124/2021/NĐ-CP 
- Đieቹu 3 Nghi ̣định 
100/2019/NĐ-CP quy 
điṇh xử phạt vi phạm 
hành chı́nh trong lı̃nh 
vực giao thông đường 
bộ và đường saቿ t sửa 
đoቻ i bởi Nghi ̣định 
123/2021/NĐ-CP và 
Nghi ̣định 
168/2024/NĐ-CP 

- Đieቹu 6 Nghi ̣định 
45/2022/NĐ-CP quy 
điṇh xử phạt vi phạm 
hành chı́nh trong lı̃nh 

vực bảo vệ môi trường 
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 
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Trật 
tự, an 

toàn xã 
hội 

Khoản 2, khoản 
3, khoản 4 Đieቹu 
33 Luật Thủ đô 

soቷ  
39/2024/QH15 
sửa đoቻ i boቻ  sung 
bởi Luật Phòng 
cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu 

hộ 2024 

- Khoản 4 Đieቹu 4 Nghi ̣
điṇh 16/2022/NĐ-CP 
quy định veቹ  xử phạt vi 
phạm hành chı́nh veቹ  
xây dựng 
- Khoản 3 Đieቹu 3 Nghi ̣
điṇh 144/2021/NĐ-

CP quy điṇh xử phạt vi 
phạm hành chı́nh 

trong lı̃nh vực an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội; 
phòng, choቷ ng tệ nạn 
xã hội; phòng cháy, 
chữa cháy; cứu nạn, 

cứu hộ; phòng, choቷ ng 
bạo lực gia đı̀nh 

Trong khi các Nghi ̣định xử phạt vi phạm 
hành chı́nh veቹ  xây dựng, an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; phòng, choቷ ng tệ nạn xã 
hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 
hộ chı ̉quy định veቹ  biện pháp khaቿc phục 
hậu quả thı̀ Luật Thủ đô mở rộng biện 
pháp cưỡng cheቷ  sang công cụ dic̣h vụ 
công: Yêu caቹu ngừng cung caቷp dic̣h vụ 
điện, nước đoቷ i với các công trı̀nh, cơ sở 
sản xuaቷ t, kinh doanh quy điṇh tại khoản 
2 Đieቹu 33 và trao thaቻm quyeቹn cho Chủ 
tic̣h UBND các caቷp (bao goቹ m cả caቷp 
xã/phường) đeቻ  áp dụng và Hội đoቹ ng 
nhân dân Thành phoቷ  có thaቻm quyeቹn quy 
điṇh chi tieቷ t trường hợp áp dụng, thaቻm 
quyeቹn áp dụng và việc thực hiện  biện 
pháp này.  biện pháp này. 

Đây là biện pháp bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội 
(cao hơn xử lý VPHC đơn 
thuaቹn), cho phép áp dụng linh 
hoạt và nhanh chóng trong 
trường hợp thật caቹn thieቷ t 
nhaኁm ngăn chặn nguy cơ và ép 
buộc chaቷm dứt hành vi vi 
phạm tức thời, đặc biệt là vi 
phạm veቹ  PCCC và xây dựng sai 
phép gây nguy hieቻm cho cộng 
đoቹ ng. Bên cạnh đó, việc Luật 
Thủ đô cho phép Chủ tic̣h 
UBND các caቷp áp dụng biện 
pháp ngừng cung caቷp điện, 
nước mà không caቹn tuân thủ 
trı̀nh tự xử phạt VPHC thông 
thường theቻ  hiện sự trao quyeቹn 
hành pháp mạnh mẽ, vượt trội 
và gaቹn như tuyệt đoቷ i cho chı́nh 
quyeቹn Hà Nội. 

Khoản 1 Đieቹu 34 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15  

Đieቻm a khoản 3 Đieቹu 
61 Luật Ngân sách nhà 
nước soቷ  
89/2025/QH15 

Hai quy định này đeቹu theቻ  hiện cơ cheቷ  
thưởng vượt dự toán thu của ngân sách 
trung ương cho ngân sách địa phương, 
nhaኁm khuyeቷn khıćh tăng thu và đeቹu quy 

Khoản 1 Đieቹu 34 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 sẽ thúc đaቻy 
sự noች  lực tăng thu của Thủ đô 
trong tương lai.  
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HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

điṇh mức traቹn không vượt quá soቷ  thực 
thu tăng so với năm trước. Tuy nhiên, 
Luật thủ đô quy định cơ cheቷ  đặc thù cho 
Thủ đô với mức thưởng coቷ  định và cao 
hơn là 30% và chı ̉caቹn đieቹu kiện tăng thu, 
trong khi đó, Luật ngân sách nhà nước 
quy định chung cho các địa phương mức 
thưởng toቷ i đa thaቷp hơn là 20% và đi kèm 
thêm đieቹu kiện ràng buộc là ngân sách 
trung ương không bi ̣hụt thu so với dự 
toán. 
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Tài 
chính, 
ngân 

sách và 
huy 

động 
nguồn 

lực 
phát 
triển 

thủ đô 

Khoản 4 Đieቹu 34 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15  

Đieቻm e khoản 9 Đieቹu 
31 Luật Ngân sách nhà 

nước soቷ  
89/2025/QH15 

Hai quy định này đeቹu trao quyeቹn cho Hội 
đoቹ ng nhân dân quyeቷt điṇh thu phı́, lệ phı ́
ngoài Danh mục do luật định, với các yêu 
caቹu chung là phải phù hợp với khả năng 
phát trieቻn của địa phương, tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho doanh 
nghiệp, và đảm bảo sự thoቷ ng nhaቷ t của thi ̣
trường, không cản trở lưu thông hàng 
hóa. Tuy nhiên, Luật Thủ đô theቻ  hiện 
quyeቹn hạn rộng hơn khi cho phép đieቹu 
chı̉nh mức thu đoቷ i với các loại phı́, lệ phı ́
đã có trong Danh mục (trừ một soቷ  
trường hợp), đoቹ ng thời đặt ra nhieቹu yêu 
caቹu chi tieቷ t và chặt chẽ hơn như phải có 

Khoản 4 Đieቹu 34 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 tăng tı́nh 
chủ động và nguoቹ n lực tài 
chı́nh, tạo ra cơ cheቷ  tăng thu 
cho Thủ đô 
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So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

lộ trı̀nh, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, và phải đảm bảo công khai, minh 
bạch, không gây tiêu cực, cho thaቷy tı́nh 
đặc thù và yêu caቹu quản lý cao hơn đoቷ i 
với đơn vị hành chı́nh caቷp Thành phoቷ . 

Khoản 6 Đieቹu 34 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15  

Khoản 5, 6 Đieቹu 7 Luật 
Ngân sách nhà nước 
soቷ  89/2025/QH15 

Hai nội dung này đeቹu quy định veቹ  việc 
huy động voቷ n vay của chı́nh quyeቹn địa 
phương caቷp tın̉h, với đieቻm tương đoቹ ng 
coቷ t lõi là việc giới hạn mức dư nợ vay toቷ i 
đa theo tỷ lệ phaቹn trăm trên soቷ  thu ngân 
sách được hưởng theo phân caቷp (mức 
traቹn cao nhaቷ t là 120%) và trường hợp 
huy động vượt traቹn đeቹu phải trı̀nh Quoቷ c 
hội quyeቷt định. Tuy nhiên, Luật Thủ đô 
quy định đặc thù cho một Thủ đô với 
mức dư nợ đoቹ ng nhaቷ t 120% và quy trı̀nh 
vay haኁng năm chiụ sự kieቻm soát chặt chẽ 
của Quoቷ c hội/Thủ tướng Chı́nh phủ, 
trong khi Ngân sách nhà nước là quy 
điṇh chung áp dụng cho mọi địa phương 
caቷp tı̉nh, phân loại rõ rệt mức traቹn dư nợ 
thành 120% cho địa phương tự cân đoቷ i 
và 80% cho địa phương nhận boቻ  sung 
cân đoቷ i, đoቹ ng thời quy điṇh chi tieቷ t hơn 
veቹ  bội chi ngân sách địa phương. 

Khoản 6 Đieቹu 34 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 giúp Thủ 
đô có nguoቹ n voቷ n chủ động 
trong việc thực hiện một soቷ  dự 
án lớn, caቷp thieቷ t việc quá dự 
toán ngân sách. 
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Khoản 7 Đieቹu 34 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15  

Đieቻm g Khoản 2 Đieቹu 
36 Luật Ngân sách nhà 

nước soቷ  
89/2025/QH15 

Hai quy định này đeቹu liên quan đeቷn việc 
phân chia nguoቹ n thu từ tieቹn sử dụng đaቷt 
và tieቹn thuê đaቷ t giữa Trung ương và Địa 
phương. Tuy nhiên, Luật Thủ đô mô tả 
một cơ cheቷ  đặc thù, ưu tiên cho Thành 
phoቷ , cho phép Thành phoቷ  giữ lại toàn bộ 
phaቹn ngân sách với mục đı́ch nhaኁm tập 
trung tạo nguoቹ n lực đeቻ  hoች  trợ di dời các 
cơ quan, đơn vị, cơ sở và thực hiện các 
dự án trọng đieቻm của Thủ đô, trong khi 
đó Luật Ngân sách nhà nước quy định tỷ 
lệ phân chia chung (Trung ương hưởng 
15% hoặc 20%; Điạ phương hưởng 80% 
hoặc 85%) áp dụng cho các điạ phương, 
không đi kèm cơ cheቷ  giữ lại đặc biệt hay 
ràng buộc mục đı́ch sử dụng cụ theቻ . 

Khoản 7 Đieቹu 34 Luật Thủ đô 
soቷ  39/2024/QH15 giúp tăng 
cường nguoቹ n lực và quyeቹn tự 
chủ tài chı́nh trong việc di dời 
các cơ quan, đơn vị ra khỏi nội 
đô. 

Đieቹu 35 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15  

Đieቹu 31, 32, 35 Luật 
Ngân sách nhà nước 
soቷ  89/2025/QH15 

Luật Ngân sách nhà nước quy điṇh các 
nhiệm vụ, quyeቹn hạn veቹ  ngân sách một 
cách phoቻ  quát cho Hội đoቹ ng nhân dân và 
Uቶ y ban nhân dân các caቷp trên cả nước, 
tập trung vào việc lập, phân boቻ  và quyeቷt 
toán ngân sách chung, trong khi Luật 
Thủ đô quy định đặc thù và mở rộng veቹ  
sử dụng nguoቹ n lực tài chı́nh, ngân sách 
dành riêng cho Thủ đô, cho phép HĐND 

Đieቹu 35 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 theቻ  hiện sự 
tăng cường khả năng chủ động 
và linh hoạt trong quản lý và 
sử dụng ngân sách đeቻ  thúc đaቻy 
phát trieቻn Thủ đô. 



 

Business Law Firm | 36 
 

HIGHLIGHT

STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

Thành phoቷ  có thêm quyeቹn hạn vượt trội 
đeቻ  thực hiện các nhiệm vụ đặc thù (như 
hoች  trợ di dời, hoች  trợ cơ quan trung ương, 
hoች  trợ điạ phương khác) và được linh 
hoạt hơn trong quản lý tài chı́nh (quyeቷt 
điṇh mức chi cao hơn, sử dụng nguoቹ n cải 
cách tieቹn lương còn dư đeቻ  đaቹu tư, sử 
dụng kinh phı́ thường xuyên cho các dự 
án nâng caቷp/xây dựng mới) nhaኁm thúc 
đaቻy sự phát trieቻn của Thủ đô. 

Đieቹu 36 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15  

Đieቹu 40 Luật Khoa 
học, Công nghệ và Đoቻ i 

mới sáng tạo soቷ  
71/2025/QH15 

Hai quy định này đeቹu thieቷ t lập khuôn khoቻ  
pháp lý cho việc thành lập Quỹ đaቹu tư 
mạo hieቻm có sử dụng ngân sách nhà 
nước nhaኁm hoች  trợ khởi nghiệp sáng tạo 
và đoቻ i mới công nghệ, hoạt động theo 
nguyên taቿ c thi ̣ trường, minh bạch và 
chaቷp nhận rủi ro có kieቻm soát, đoቹ ng thời 
cho phép huy động các nguoቹ n voቷ n hợp 
pháp khác. Tuy nhiên, Luật thủ đô à quy 
điṇh thı́ đieቻm, dành riêng cho Thủ đô, tập 
trung vào các doanh nghiệp công nghệ 
cao và khoa học công nghệ, với thaቻm 
quyeቹn quyeቷ t định thuộc veቹ  HĐND và 
UBND Thành phoቷ . Trong khi đó, Luật 
Khoa học, Công nghệ và Đoቻ i mới sáng tạo 

Đieቹu 36 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 giúp cho các 
doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo, công nghệ cao có sự 
đảm bảo an toàn veቹ  nguoቹ n voቷ n 
đaቹu tư phát trieቻn dự án công 
nghệ cao. 
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là quy định chung áp dụng cho Quỹ Quoቷ c 
gia và Quỹ Điạ phương, có phạm vi rộng 
hơn và chi tieቷ t hóa veቹ  việc mieችn trách 
nhiệm dân sự/hành chı́nh cho người 
quản lý quỹ khi toቻ n thaቷ t xảy ra do rủi ro 
khách quan, với cơ cheቷ  quản lý chi tieቷ t do 
Chı́nh phủ quy định. 

12  Đầu tư 

Đieቹu 37 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 
(được sửa đoቻ i, 

boቻ  sung bởi Luật 
Đường saቿ t soቷ  

95/2025/QH15; 
Luật Đaቹu tư 

công soቷ  
58/2024/QH15)  

Khoản 6 Đieቹu 17 Luật 
Đaቹu tư công soቷ  

39/2019/QH14. 
Đieቻm d khoản 3 Đieቹu 

15 Luật Toቻ  chức chıńh 
quyeቹn địa phương soቷ  

72/2025/QH15 
Khoản 4 đieቹu 12 Luật 
Đaቹu tư theo phương 

thức đoቷ i tác công tư soቷ  
64/2020/QH14 (được 

sửa đoቻ i bởi Luật sửa 
đoቻ i Luật Quy hoạch, 

Luật Đaቹu tư, Luật Đaቹu 
tư theo phương thức 
đoቷ i tác công tư, Luật 

Đaቷu thaቹu soቷ  
57/2024/QH15) 

- Khoản 2, 3 Luật Thủ đô vaችn quy định 
Hội đoቹ ng nhân dân Thủ đô có thaቻm 
quyeቹn có quyeቹn quyeቷ t định chủ trương 
đaቹu tư đoቷ i với các dự án thuộc thaቻm 
quyeቹn theo quy điṇh của pháp luật veቹ  
đaቹu tư công, pháp luật veቹ  đaቹu tư theo 
phương thức đoቷ i tác công tư cùng với 
một soቷ  dự án đặc thủ khác được quy điṇh 
trong Luật thủ đô  
- Khoản 4 Luật Thủ đô vaችn quy định Uỷ 
ban nhân dân Thủ đô có thaቻm quyeቹn 
chaቷp thuận chủ trương đaቹu tư đoቷ i với các 
dự án thuộc thaቻm quyeቹn theo quy định 
của pháp luật veቹ  theo quy định của Luật 
Đaቹu tư, Luật Công nghệ cao cùng với một 
soቷ  dự án đặc thủ khác được quy định 
trong Luật thủ đô. 
- Bên cạnh đó,  

Bên cạnh việc quy định các 
thaቻm quyeቹn chủ trương đaቹu tư 
tương tự như các luật chuyên 
ngành khác veቹ  đaቹu tư, Đieቹu 37 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 (được sửa 
đoቻ i, boቻ  sung bởi Luật Đường 
saቿ t soቷ  95/2025/QH15; Luật 
Đaቹu tư công soቷ  
58/2024/QH15) còn trao 
quyeቹn chaቷp thuận chủ trương 
đaቹu tư các khu đô thi,̣ khu công 
nghiệp lớn và linh hoạt trong 
việc áp dụng các tiêu chuaቻn, 
quy chuaቻn kỹ thuật. 
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Khoản 1 Đieቹu 38 
Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 

Đieቻm b khoản 2 Đieቹu 6 
Luật Đaቹu tư công 2024 

Đieቹu 93 Luật Đaቷ t đai 
2024 

 

Đieቻm b khoản 2 Đieቹu 6 Luật Đaቹu tư công 
2024 quy định caቷp có thaቻm quyeቹn khi 
phê duyệt chủ trương đaቹu tư dự án quan 
trọng quoቷ c gia, dự án nhóm A, nhóm B, 
nhóm C có quyeቹn quyeቷ t định việc tách 
hoặc không tách nội dung boቹ i thường, hoች  
trợ, tái định cư, giải phóng mặt baኁng 
thành dự án thành phaቹn độc lập và chı ̉
quy điṇh veቹ  thời gian thực hiện dự án 
thành phaቹn độc lập được tı́nh trong toቻ ng 
thời gian boቷ  trı́ voቷ n thực hiện dự án quy 
điṇh tại Đieቹu 57 của Luật Đaቹu tư công. 
Trong khi đó, Luật Thủ đô quy định cơ 
quan nhà nước có thaቻm quyeቹn của 
Thành phoቷ  khi quyeቷ t định chủ trương 
đaቹu tư dự án quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Đieቹu 37 của Luật này, dự án toቻ ng 
theቻ  có quy mô dự án nhóm B, nhóm C 
theo quy điṇh của pháp luật veቹ  đaቹu tư 
công, có quyeቹn quyeቷt định tách nội dung 
boቹ i thường, hoች  trợ, tái điṇh cư thành dự 
án độc lập và quyeቷ t định mục tiêu, quy 
mô, toቻ ng mức đaቹu tư, cơ caቷu nguoቹ n voቷ n, 
điạ đieቻm đaቹu tư của dự án boቹ i thường, hoች  
trợ, tái định cư. Đoቹ ng thời quy định 

Đieቹu 38 Luật Thủ đô 2024 veቹ  
tách nội dung boቹ i thường, hoች  
trợ, tái định cư thành dự án 
độc lập là một cơ cheቷ  phá vỡ 
rào cản thủ tục mang tı́nh 
chieቷn lược. Mặc dù Luật Đaቹu tư 
công 2019 và Luật Đaቷ t đai 
2024 đã đặt neቹn tảng cho phép 
tách dự án GPMB độc lập, 
nhưng Đieቹu 38 đã chuyeቻn giao 
thaቻm quyeቹn quyeቷt định mục 
tiêu, voቷ n và quy mô GPMB từ 
Trung ương veቹ  tay chı́nh 
quyeቹn Thành phoቷ . Quan trọng 
hơn, Đieቹu 38 khaኃng định quyeቷt 
điṇh đaቹu tư dự án GPMB độc 
lập là căn cứ pháp lý vững chaቿ c 
đeቻ  boቷ  trı́ voቷ n đaቹu tư công haኁng 
năm và ra quyeቷ t điṇh thu hoቹ i 
đaቷ t. Đieቹu này ngaቿ t keቷ t noቷ i sự 
phụ thuộc giữa tieቷn độ GPMB 
và tieቷn độ phê duyệt dự án 
toቻ ng theቻ , giúp đảm bảo nguoቹ n 
lực tài chı́nh được caቷp phát kịp 
thời và rút ngaቿn đáng keቻ  thời 
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Quyeቷ t điṇh đaቹu tư dự án độc lập là căn 
cứ đeቻ  boቷ  trı́ voቷ n keቷ  hoạch đaቹu tư công 
haኁng năm và là căn cứ đeቻ  ban hành thông 
báo/quyeቷ t định thu hoቹ i đaቷ t (khoản 2). 
Bên cạnh đó, Quy định rõ cơ cheቷ  đieቹu 
chı̉nh đơn giản hơn trong trường hợp 
đieቹu chın̉h dự án BT, HT, TĐC phát sinh 
yeቷu toቷ  phải đieቹu chı̉nh chủ trương đaቹu tư 
dự án toቻ ng theቻ , cơ quan có thaቻm quyeቹn 
của Thành phoቷ  thực hiện đieቹu chı̉nh chủ 
trương đaቹu tư dự án toቻ ng theቻ . 

gian trieቻn khai dự án, từ đó 
giải quyeቷt được nút thaቿ t lớn 
nhaቷ t cản trở sự phát trieቻn hạ 
taቹng và kinh teቷ  đô thị tại Thủ 
đô. 

Đieቹu 43 Luật 
Thủ đô soቷ  

39/2024/QH15 

Đieቹu 15, 16, 17 Luật 
Đaቹu tư soቷ  

61/2020/QH14 được 
sửa đoቻ i boቻ  sung bởi 

Luật sửa đoቻ i Luật Đaቷu 
thaቹu; Luật Đaቹu tư theo 

phương thức đoቷ i tác 
công tư; Luật Hải 

quan; Luật Thueቷ  giá trị 
gia tăng; Luật Thueቷ  

xuaቷ t khaቻu, thueቷ  nhập 
khaቻu; Luật Đaቹu tư; 

Luật Đaቹu tư công; Luật 
Quản lý, sử dụng tài 

Luật Thủ đô quy điṇh nhieቹu ưu đãi đaቹu 
tư đặc thù dành riêng cho Thủ đô, mang 
tı́nh chaቷ t haቷp daችn và cụ theቻ  hóa cao nhaኁm 
thu hút đaቹu tư theo định hướng phát 
trieቻn riêng của Thủ đô, sự khác biệt veቹ  
ưu đãi đáng chú ý so với Luật Đaቹu tư là ở 
mức ưu đãi cao hơn và mở rộng đoቷ i 
tượng ưu đãi sang các lı̃nh vực đặc thù 
của Thủ đô, Còn đoቷ i với Luật Đaቹu tư thı ̀
chı̉ là quy định khung pháp lý chung của 
quoቷ c gia, xác định các ngành ngheቹ  trọng 
đieቻm và địa bàn khó khăn được hưởng 
ưu đãi trên phạm vi cả nước. 

Đieቹu 38 Luật Thủ đô soቷ  
39/2024/QH15 sẽ tạo ra sự 
thut lớn cho nhieቹu nhà đaቹu tư 
cả trong và ngoài nước bởi 
những ưu đãi vượt trội hơn 
khi đaቹu tư vào Thủ đô 
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STT Lĩnh 
vực 

Luật Thủ đô số 
39/2024/QH15 

(đã được sửa 
sửa đổi, bổ 

sung mới nhất) 

Luật chung, Luật 
chuyên ngành và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn luật 

So sánh sự tương đồng/khác biệt Đánh giá 

sản công 2025; Luật 
Tài nguyên nước 2023 
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